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[bookmark: _Toc171758787][bookmark: _Toc93580736]Chương I
[bookmark: _Toc171758788] THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

[bookmark: _Toc171758789]1.1. Tên chủ cơ sở
Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam
Địa chỉ văn phòng: Lô D6, đường số D1-N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông SU CHUNG HONG 
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0274.3639.155; 	
Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:
+ Giấy chứng nhận đầu tư số 3270135105 của UBND tỉnh Bình Dương, chứng nhận lần đầu ngày 11/04/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 05/04/2023 của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam.
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3700789875, đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/11/2018 của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam.
[bookmark: _Toc171758790]1.2. Tên cơ sở
Tên cơ sở: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam
 Địa điểm cơ sở: tại Lô D6, đường số D1-N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Ranh giới khu vực thực hiện của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Việt Nam như sau:
+ Phía Bắc: giáp đường N2, bên kia đường là Công ty cổ phần Giấy GP. 
+ Phía Nam: giáp Công ty TNHH Best Mix (chuyên sản xuất các loại sơn, phụ gia sử dụng trong ngành xây dựng) và đường N3, bên kia đường là Công ty Á Mỹ Gia (chuyên sản xuất chất tẩy rửa các loại).
+ Phía Đông: giáp cụm nhà xưởng cho thuê số 1 của KCN (Công ty Heartican đang thuê nhà xưởng tiếp giáp với cơ sở, hoạt động với ngành nghề gia công chế biến đồ gỗ gia dụng; Công ty Isuzu Tec Việt Nam đang thuê nhà xưởng tiếp giáp với cơ sở, hoạt động với ngành nghề sản xuất các thiết bị đo lường).
+ Phía Tây: giáp đường D1 và hành lang cách ly cây xanh của KCN.
	Cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam có diện tích 24.700 m2 nằm trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại Lô D6, đường số D1-N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
[bookmark: _Toc171758848]Bảng 1. 1. Tọa độ ranh giới khu đất toàn cơ sở
	STT
	Vị trí
	Tọa độ X (m)
	Tọa độ Y (m)

	1
	Vị trí 1
	1223027
	0690761

	2
	Vị trí 2
	1223027
	0690624

	3
	Vị trí 3
	1222917
	0690620

	4
	Vị trí 4
	1222911
	0690684

	5
	Vị trí 5
	1222809
	0690688

	6
	Vị trí 6
	1222809
	0690759



Vị trí cơ sở
4
6
5
3
2
1

[bookmark: _Toc171758885]Hình 1. 1. Vị trí Cơ sở trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên

[bookmark: _Toc171758886]Hình 1. 2. Nhà máy hiện hữu tại cơ sở
Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng liên quan đến Cơ sở: Ban quản lý KCN Nam Tân Uyên.
Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của Cơ sở: Ban Quản lý các KCN Bình Dương.
Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 23/11/2015 của BQL các KCN Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam”. 
Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 12/12/2017 của BQL các KCN Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Bổ sung sản xuất, gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam tại Lô D6, đường số D1-D2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 sản phẩm/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 sản phẩm/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm; lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” số 10/GXN-BQL ngày 18/01/ 2019 của BQL các KCN Bình Dương. 
Quy mô của cơ sở: là loại hình đầu tư gia công, xi mạ kim loại với tổng vốn đầu tư là 741.300.000.000 đồng tương đương 36.000.000 đô la Mỹ.
[bookmark: _Toc171758791]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc171758792]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Hoạt động của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam tại Lô D6, đường D1-N2, KCN Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được chủ cơ sở xây dựng các hạng mục công trình như sau:
[bookmark: _Toc171758849]Bảng 1. 2. Hiện trạng các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở
	STT
	Hạng mục công trình
	Theo ĐTM được phê duyệt
	Hiện trạng đã xây dựng

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Văn phòng (4 tầng)
	582,6
	2,36
	582,6
	2,36

	2
	Nhà nghỉ giữa ca (5 tầng + sân thượng)
	609,25
	2,47
	609,25
	2,47

	3
	Xưởng sản xuất 1 (4 tầng)
	4140
	16,76
	4140
	16,76

	4
	Cổng chính vào nhà máy 
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Nhà bảo vệ 
	30
	0,12
	30
	0,12

	6
	Trạm cân 
	54
	0,22
	54
	0,22

	7
	Căn tin và nhà để xe máy (3 tầng + sân thượng)
	464
	1,88
	464
	1,88

	8
	Bể nước PCCC 232m3
	121
	0,49
	121
	0,49

	9
	Các công trình phụ trợ như: Kho, trạm điện, phòng máy nén khí,…
	841,5
	3,41
	841,5
	3,41

	10
	Khu xử lý nước thải
	544,42
	2,20
	544,42
	2,20

	11
	Nhà xe ô tô 
	120
	0,49
	120
	0,49

	12
	Nhà chứa rác
	100
	0,40
	100
	0,40

	13
	Xưởng sản xuất 2 (3 tầng +lửng+cầu nối)
	5.541,13
	22,43
	5.541,13
	22,43

	14
	Xưởng sản xuất 3 (1 tầng + lửng)
	645,92
	2,62
	645,92
	2,62

	15
	Bể nước PCCC 200m3
	115
	0,49
	115
	0,49

	16
	Đường nội bộ
	5.809,6
	23,99
	5.809,6
	23,99

	17
	Cây xanh
	4.940
	20,00
	4.940
	20,00

	
	Tổng cộng
	24.700
	100
	24.700
	100



Hiện tại, tỷ lệ cây xanh tại nhà máy đảm bảo quy định 20% trên tổng diện tích mặt bằng, đáp ứng được theo yêu cầu của QCVN 01:2021/BXD về diện tích trồng cây xanh trong nhà máy (Bản vẽ bố trí các hạng mục của nhà máy thể hiện tại phụ lục của báo cáo).
Công năng sử dụng của các tầng trong các xưởng sản xuất của cơ sở cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc171758850]Bảng 1. 3. Công năng đã sử dụng của các tầng trong các xưởng sản xuất của cơ sở
	Stt
	Hạng mục
	Theo ĐTM đã phê duyệt
	Tỷ lệ trang thiết bị đã lắp đặt

	
	
	Diện tích (m2)
	Chức năng
	

	Xưởng sản xuất 1 (4 tầng)

	1
	Tầng 1 
	4.140
	- Sản xuất các sản phẩm nhựa và linh kiện có liên quan.
- Kho thành phẩm
- Phòng bảo trì và gia công khuôn mẫu
- Kho nguyên liệu đồng và khu vực tiếp nhận
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 70%) và vận hành thực tế 

	2
	Tầng 2
	3.708
	- Sản xuất các sản phẩm nhựa và linh kiện có liên quan.
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế

	3
	Tầng 3 
	3.708
	- Văn phòng QA&QC, R&D, khuôn mẫu
- Gia công cơ khí, gia công CNC các sản phẩm ngũ kim, khuôn mẫu;
- Gia công cơ khí và máy Mikron gia công
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế

	4
	Tầng 4 
	3.708
	- Khu vực gia công xi mạ và hệ thống thu gom xử lý khí thải 
- Kho hóa chất

	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế

	5
	Tầng mái
	
	Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ
	Đã lắp đặt 2 hệ thống 

	Xưởng sản xuất 2 (3 tầng + lửng)

	6
	Tầng 1 
	5.541,13
	Gia công các sản phẩm ngũ kim,
Gia công đột dập kim loại 
Sản xuất sản phẩm lõi đồng, đồng hợp kim, dây đồng các loại
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế


	7
	Tầng 2 
	5.626,78
	Sản xuất sản phẩm lõi đồng, đồng hợp kim, dây đồng các loại.
Khu vực kiểm tra lắp ráp sản phẩm
Văn phòng xưởng
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 70%) và vận hành thực tế


	8
	Tầng 3 
	5.419,09
	- Gia công cơ khí ,(tiện, cắt, khoan ….)
- Sản xuất sản phẩm đầu nối cáp quang sứ
- Kho thành phẩm sản phẩm kim loại
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế

Chưa sản xuất sản phẩm đầu nối cáp quang sứ 

	Xưởng sản xuất 3 (1 tầng + lửng)

	9
	Tầng 1
	645,92
	Sản xuất sản phẩm lõi đồng, đồng hợp kim, dây đồng các loại, luyện đồng 
	Đã lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 80%) và vận hành thực tế


	10
	Tầng lửng 
	73,87
	Phòng điều khiển cho hệ thống luyện đồng
	


Hiện nay, các hạng mục công trình phụ trợ bao gồm: 
+ Đường giao thông nội bộ: Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông theo như thiết kế đã được phê duyệt (đính kèm tại phụ lục 2 bản vẽ hoàn công đường giao thông nội bộ).
+ Hệ thống cấp điện,  hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước,...: Chủ đầu tư đã lắp đặt hoàn thiện cho toàn bộ nhà máy.
Giao thông vận tải, thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông của KCN :
- Giao thông vận tải: KCN Nam Tân Uyên đã hoàn thiện đường giao thông nội bộ trong KCN.
Hiện nay, KCN Nam Tân Uyên đã xây dựng đường nội bộ giao thông trong Khu Công Nghiệp, mạng lưới giao thông từ Khu Công Nghiệp đến đầu mối giao dịch cũng được xây dựng hoàn chỉnh, vì vậy rất thuận lợi cho giao thông, thông tin liên lạc và các hoạt động trung chuyển hàng hóa.
Bưu chính viễn thông của Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, có thể liên hệ bằng máy telex, fax, điện thoại truyền dẫn số,… tự động hoá 2 chiều theo tiêu chuẩn quốc tế.
Như vậy, cơ sở nằm trong khu vực rất thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và các hoạt động trung chuyển hàng hóa.

Hệ thống cung cấp nước:
Khi cơ sở đi vào hoạt động, cơ sở sử dụng nguồn nước cấp của Khu Công Nghiệp. Hệ thống cấp nước nội bộ của cơ sở được Chủ đầu tư xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh trước khi cơ sở đi vào hoạt động chính thức. 
[bookmark: _Toc302336543][bookmark: _Toc301722331]Cây xanh: 
Cơ sở nằm trong Khu Công nghiệp nên khi thực hiện cơ sở, cây xanh trong khuôn viên cơ sở được quy hoạch thích hợp với diện tích trồng cây xanh 4.940 m2 (20% tổng diện tích đất thực hiện cơ sở) nhằm tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch. Việc trồng cây xanh công ty đã chọn lựa những cây xanh thích hợp cho cảnh quan của mình và mặt khác giảm những tác động ảnh hưởng phát sinh từ nhà máy đến các khu vực lân cận và thời gian trồng cây xanh sẽ tiến hành song song với quá trình xây dựng của cơ sở.
Phương án trồng cây xanh của Công ty như sau:
- Loại cây xanh: cây bằng lăng và thảm cỏ.
- Diện tích: 4.940 m2.
- Mật độ trồng: đối với cây bằng lăng thì cây cách cây 2-3m.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Khi xây dựng Nhà xưởng, công ty cũng đã lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị để phòng cháy chữa cháy nhằm đề phòng sự cố và đã được cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 351/TD-PCCC ngày 31/10/2013, xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 170/CSPC&CC-P2 ngày 24/6/2015 và số 270/CSPC&CC-P2 ngày 16/08/2016.
- Lưu lượng nước PCCC sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN – 2622:1995 đảm bảo ≥ 15l/s, số lượng đám cháy đồng thời được tính toán ≥ 2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước đảm bảo ≥10m. Công ty đã xây dựng 02 bể nước PCCC với thể tích 432 m3. 
	
Xưởng sản xuất 1 (4 tầng)
	
Xưởng sản xuất 2 (3 tầng + 1 lửng)

	
Xưởng sản xuất 3 (1 tầng + 1 sân thượng)
	
Căn tin và nhà để xe

	
Khu HTXLNT tập trung của công ty
	
Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp

	
Kho lưu chứa chất thải nguy hại
	


[bookmark: _Toc107297648][bookmark: _Toc171758887]Hình 1. 4. Một số hình ảnh hiện trạng đã xây dựng của cơ sở
[bookmark: _Toc171758793]1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
[bookmark: _Toc498691776]1.3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí và các linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
Nguyên liệu 
(Thép hợp kim các loại)
Gia công cơ khí định hình sản phẩm  
Xử lý nhiệt 
(900 oC -1350oC)
Gia công CNC
Kiểm tra 
Đóng gói, xuất hàng 


Tiếng ồn, bụi, chất thải rắn
Nhiệt thừa
Tiếng ồn, chất thải rắn

Điện năng
Cắt biên, mài 
Tiếng ồn, bụi, chất thải rắn
Nghiên cứu, thiết kế trên máy tính  
Lắp ráp hoàn thiện 























[bookmark: _Toc171758888]Hình 1. 5. Quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí và linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
Thuyết minh quy trình
Quy trình chế tạo khuôn bắt đầu từ khâu tạo mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu được thiết kế trên máy tính và ra lệnh điều khiển các máy phay, tiện.
Nguyên liệu thép được đưa vào máy để phay, tiện và dập theo mẫu định sẵn, các khuôn mẫu và các chi tiết máy đều có dạng đơn giản và ít các chi tiết góc cạnh. Sau đó sẽ chuyển qua công đoạn xử lý nhiệt, công đoạn này nhằm giúp ổn định khuôn thép và tăng độ bền cho khuôn. 
Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình xử lý nhiệt toàn bộ là điện năng.
Khuôn sau khi xử lý nhiệt sẽ được để nguội tự nhiên, tiếp theo sẽ được mài nhẵn các góc cạnh. Nếu các chi tiết có lỗi (chưa nhẵn, mịn, hoặc bề mặt bị rỗ, v.v…) sẽ được gia công hoàn thiện để đạt được độ hoàn hảo cao nhất.
Sau khi hoàn tất, các chi tiết và linh kiện kèm theo sẽ được lắp ráp, thử khuôn kiểm tra độ chính xác. Khi hoàn tất các bước, khuôn sẽ được đóng gói và xuất hàng.

	
Máy gia công định hình
	
Máy cắt

	
Máy gia công CNC
	


[bookmark: _Toc171758889]Hình 1. 6. Các máy móc phục vụ cho quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí và linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
1.3.2.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm nhựa và linh kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa
Nhựa nguyên liệu
Phối trộn, gia nhiệt
Đúc tạo hình
Lắp ráp với các linh kiện khác của cơ sở
Đóng gói thành phẩm
Khí thải
Chất thải rắn






[bookmark: _Toc171758890]Hình 1. 7. Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa và các linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa
Thuyết minh quy trình sản xuất:
Nhựa nguyên liệu sẽ được phối trộn và gia nhiệt bằng thiết bị nhiệt điện, sau đó được đưa qua các khuôn đúc để tạo hình sản phẩm. Nhựa sau khi nguội sẽ được tháo ra và chuyển qua công đoạn lắp ráp cùng các linh kiện kim loại khác (ở bước sau) để hoàn thiện. Sau đó được đóng gói thành phẩm.


[bookmark: _Toc171758891]Hình 1. 8. Máy lắp ráp các linh kiện của sản phẩm nhựa
1.3.2.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim (đầu phích cắm thiết bị điện, đầu cắm rãnh máy tính; giá khung dẫn, giá mạch điện, điện tử)
a/ Quy trình 1 (linh kiện kim loại và linh kiện nhựa lắp ráp lại với nhau)

Dây đồng hợp kim/thanh đồng 

Cắt, tiện tự động
Mạ điện bề mặt 
Lắp ráp

Đóng gói thành phẩm

Chất thải rắn
Tiếng ồn
Khí thải
Nước thải

Nhựa đúc thành hình









/ Quy trình 2 (linh kiện kim loại được chèn tự động trong quá trình thành hình linh kiện nhựa)
Dây đồng hợp kim/thanh đồng 

Cắt, tiện tự động
Mạ điện bề mặt 
Lắp ráp

Đóng gói thành phẩm

Chất thải rắn
Tiếng ồn
Khí thải
Nước thải

Nhựa đúc thành hình






[bookmark: _Toc494542106][bookmark: _Toc80286575]
[bookmark: _Toc171758892]Hình 1. 9. Quy trình sản xuất đầu phích cắm thiết bị điện, đầu cắm dãnh máy tính; giá khung dẫn, giá mạch điện, điện tử
Thuyết minh quy trình:
Quy trình sản xuất các đầu phích cắm, các linh phụ kiện cách điện, các rãnh cắm mạch điện .v.v… hoặc rãnh cắm trên các thiết bị điện tử được chia làm hai phần như sau:
Quá trình sản xuất tạo hình kim loại:
Nguyên liệu là các thanh đồng hoặc dây đồng hợp kim được cắt, tiện và gia công tạo hình các chi tiết như thanh cắm của phích cắm, các rãnh cắm cách điện …Sau đó, chi tiết được chuyển qua quá trình mạ điện (mạ Ni, mạ Sn, mạ Au, mạ Cr, mạ Ag) để tăng hiệu quả sử dụng cho sản phẩm và rửa sạch qua nước.
Quá trình tạo hình vỏ nhựa cách điện: (xem quy trình sản xuất sản phẩm nhựa và các linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa)
Các hạt nhựa nguyên liệu nhập về được phối trộn và gia nhiệt khoảng 150 đến 2800C sau đó được phân vào các khuôn đúc và ép thành hình. Sau khi tạo hình, các chi tiết  này được cắt ranh.
Bán thành phẩm của quá trình 2 quá trình trên sẽ được lắp ráp với nhau để hoàn thiện sản phẩm là các linh kiện đầu phích cắm hoặc các linh kiện cách điện bằng nhựa v.v... Sau đó được kiểm tra và được đóng gói thành phẩm.
Đối với sản phẩm có chèn kim loại ngay trong quá trình ép nhựa thì linh kiện kim loại sẽ được được cung cấp tự động vào khuôn trước khi cho nhựa vào khuôn để ép ra sản phẩm có chèn kim loại. 


	
	


[bookmark: _Toc171758893]Hình 1. 10. Dây chuyền cắt, tiện tự động 
c/ Quy trình chế tạo chế phẩm kim loại, đầu kim loại, mạch điện đơn thể, giá khung dẫn
Tấm đồng hợp kim
Chia thanh
Gia công tạo hình
Mạ điện
Đóng gói thành phẩm
Chất thải rắn
Tiếng ồn
Khí thải
Nước thải
Đột dập
Chất thải rắn
Tiếng ồn
Chất thải rắn
Tiếng ồn
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[bookmark: _Toc80286576][bookmark: _Toc171758894]Hình 1. 11. Quy trình chế tạo chế phẩm kim loại, đầu kim loại, mạch điện đơn thể, giá khung dẫn
Thuyết minh quy trình:
Nguyên liệu là các tấm đồng được cắt chia thanh, sau đó được định hình và đột dập. Các thanh đột dập sẽ chuyền qua quá trình mạ điện để phủ thêm một lớp kim loại. Sau khi mạ, các thanh đồng sẽ được làm sạch bằng nước. Sản phẩm sau đó được kiểm tra và đóng gói thành phẩm.

[bookmark: _Toc171758895]Hình 1. 12. Dây chuyền tạo hình, đột dập
d/ Quy trình mạ các sản phẩm ngũ kim tại cơ sở: 
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại quy trình mạ các sản phẩm ngũ kim tại cơ sở đang có 7 dây chuyền sản xuất cụ thể như sau: Dây chuyền mạ Niken, đồng, vàng, thiếc; Dây chuyền mạ Niken, đồng, thiếc; Dây chuyền mạ Niken, đồng, bạc; Dây chuyền mạ Niken liên tục; Dây chuyền mạ Niken - mạ lăn; Dây chuyền mạ Crom; Dây chuyền đánh bóng sản phẩm đồng. Hiện nay, do nhu cầu thị trường Chủ đầu tư chỉ mới lắp đặt 4 dây chuyền sản xuất cho quá trình mạ các sản phẩm ngũ kim tại cơ sở cụ thể như sau: dây chuyền mạ Niken liên tục (02 dây chuyền); dây chuyền mạ Niken - mạ lăn (04 dây chuyền); dây chuyền mạ niken, đồng, thiếc (1 dây chuyền); dây chuyền đánh bóng sản phẩm đồng (1 dây chuyền). Trong thời gian tới, khi nhu cầu của thị trường cần nhiều Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt các dây chuyền sản xuất để phục vụ cho quy trình mạ các sản phẩm.


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam”
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam”

Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam	1
Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam	2
Dây chuyền mạ Niken, đồng, vàng, thiếcKCN, KAu(CN)2, nước
Mạ thiếc
Mạ vàng
H2SO4, thiếc, nước, SnSO4, Tin Alkyl Sulfonate (SnCH4SO3)
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Natri Phosphat
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Tẩy nước nóng
Thu hồi 1
Thu hồi 2
Thu hồi 3
Tẩy nước (1)
Tẩy nước (3)
Chống ô xi hóa
Tẩy nước 4
Tẩy nước 5
Sấy khô
Thành phẩm
Nước sạch
Nước thải
Nước thải
Khí thải
Tẩy nước nóng
Sấy khô
Chất chống oxi hóa
Tẩy nước 6
Nước thải
Sodium Phosphat, tribasic, nước
Tẩy nước (2)
Sản phẩm cần mạ
Tẩy dầu
Rửa sản phẩm 1
Rửa sản phẩm 2
Ly điện tẩy dầu
Rửa sản phẩm 3
Bột tẩy dầu, NaOH, nước
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
(nước thải)
(Khí thải)
Bột ly điện, nước
Ngâm hóa chất
Rửa sản phẩm 7
Rửa sản phẩm 8
Hoạt hóa bề mặt
Rửa sau hoạt hóa (*)
Rửa sản phẩm 6
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa 
sản phẩm sau hoạt hóa
HCl, nước
Muối sunfat, nước
Nước, nước RO
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
Nước thải
Khí thải
Rửa sản phẩm 4
Rửa sản phẩm 5
Nước sạch
Mạ Niken
Bể hoạt hóa
Nước sạch
Axit Boric (H3BO3), 
Niken Sulfate (NiSO4), H2SO4, NiCl, niken, nước
Vào 
Ra 
Mạ Đồng
Thu hồi 1
Bể hoạt hóa
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Cu(CN)2, NaCN, nước
Nước sạch
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Ra 
Vào 
H2SO4
H2SO4

Thu hồi 1
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Rửa nước 
Nước sạch
Nước thải
Khí thải
Nước thải
Bể lọc 
Bể lọc 
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa 
sản phẩm sau hoạt hóa
Rửa nước 
Nước sạch



[bookmark: _Toc171758896]Hình 1. 13. . Quy trình mạ điện Niken, đồng, vàng, thiếc

Dây chuyền mạ Niken, đồng, thiếcMạ thiếc
H2SO4, thiếc, nước, SnSO4, Tin Alkyl Sulfonate (SnCH4SO3)

Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Natri Phosphat
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Tẩy nước nóng
Sấy khô
Thành phẩm
Nước sạch
Nước thải
Nước thải
Khí thải
Sodium Phosphat, tribasic, nước,Na3PO4
Sản phẩm cần mạ
Tẩy dầu
Rửa sản phẩm 1
Rửa sản phẩm 2
Ly điện tẩy dầu
Rửa sản phẩm 3
Bột tẩy dầu, NaOH, nước
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
(nước thải)
(Khí thải)
Bột ly điện, nước
Ngâm hóa chất
Rửa sản phẩm 7
Rửa sản phẩm 8
Hoạt hóa bề mặt
Rửa sau hoạt hóa (*)
Rửa sản phẩm 6
HCl, nước
Muối sunfat, nước
Nước, nước RO
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
Nước thải
Khí thải
Rửa sản phẩm 4
Rửa sản phẩm 5
Nước sạch
Mạ Niken
Bể hoạt hóa
Nước sạch
Axit Boric (H3BO3), 
Niken Sulfate (NiSO4), H2SO4, NiCl, niken, nước
Vào 
Ra 
Mạ Đồng
Thu hồi 1
Bể hoạt hóa
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Cu(CN)2, NaCN, nước

Nước sạch
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Ra 
Vào 
H2SO4
H2SO4

Thu hồi 1
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Rửa nước 
Nước tuần hoàn
Nước thải
Khí thải
Nước thải
Bể lọc 
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa sản phẩm sau hoạt hóa
Bể lọc 
Nước thải
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa sản phẩm sau hoạt hóa
Rửa nước 
Nước tuần hoàn



Dây chuyền mạ Niken, đồng, bạc[bookmark: _Toc171758897]Hình 1. 14. Quy trình mạ điện Niken, đồng, thiếc

Mạ bạc 
KAg(CN)2, nước

Thu hồi 1
Thu hồi 2
Thu hồi 3
Tẩy nước (1)
Tẩy nước (3)
Trung hoà 
Tẩy nước 4
Tẩy nước 5
Thành phẩm
Nước thải
Tẩy nước nóng
Sấy khô
Chất chống oxi hóa
Tẩy nước 6
Tẩy nước (2)
Sản phẩm cần mạ
Tẩy dầu
Rửa sản phẩm 1
Rửa sản phẩm 2
Ly điện tẩy dầu
Rửa sản phẩm 3
Bột tẩy dầu, NaOH, nước
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
(nước thải)
(Khí thải)
Bột ly điện, nước
Ngâm hóa chất
Rửa sản phẩm 7
Rửa sản phẩm 8
Hoạt hóa bề mặt
Rửa sau hoạt hóa (*)
Rửa sản phẩm 6
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa sản phẩm sau hoạt hóa
HCl, nước
Muối sunfat, nước
Nước, nước RO
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
Nước thải
Khí thải
Rửa sản phẩm 4
Rửa sản phẩm 5
Nước sạch
Mạ Niken
Bể hoạt hóa
Nước sạch
Axit Boric (H3BO3), 
Niken Sulfate (NiSO4), H2SO4, NiCl, niken, nước
Vào 
Ra 
Mạ Đồng
Thu hồi 1
Bể hoạt hóa
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Cu(CN)2, NaCN, nước


Nước sạch
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Ra 
Vào 
H2SO4
H2SO4

Thu hồi 1
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Nước sạch
Rửa nước 
Nước tuần hoàn
Nước thải
Khí thải
Nước thải
Bể lọc 
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa sản phẩm sau hoạt hóa
Bể lọc 
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Nước sạch
Nước sạch
Nước thải
Nước thải
Rửa nước 
Nước tuần hoàn
















































[bookmark: _Toc171758898]Hình 1. 15. Quy trình mạ điện Niken, đồng, bạc


Dây chuyền mạ Crom

[bookmark: _Toc171758899]Hình 1. 16. Quy trình mạ Crom
Bụi , chất thải rắn, tiếng ồn
Sấy khô

Đánh bóng bề mặt

Sản phẩm cần mạ
Tẩy dầu
Rửa sản phẩm 1
Rửa sản phẩm 2
Ly điện tẩy dầu
Rửa sản phẩm 3
Bột tẩy dầu, NaOH, nước
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
(nước thải)
(Khí thải)
Bột ly điện, nước
Ngâm hóa chất
Rửa sản phẩm 7
Rửa sản phẩm 8
Hoạt hóa bề mặt
Rửa sau hoạt hóa (*)
Rửa sản phẩm 6
Nước từ bể lọc tràn về bể rửa sản phẩm sau hoạt hóa
HCl, nước
Muối sunfat, nước
Nước, nước RO
(nước thải)
(Khí thải)
nước thải
Nước thải
Khí thải
Rửa sản phẩm 4
Rửa sản phẩm 5
Nước sạch
Mạ Crom 
Nước sạch
Axit Cromic, Axit Sulfuric (H2SO4), nước, chất tạo bọt

Vào 
Ra 
Máy lọc
Nước thải, Khí thải
Thu hồi 1
Thu hồi 2
Tẩy nước 1
Tẩy nước 2
Tẩy nước 3
Thu hồi 3
Nước sạch
Bể lọc 
Thành phẩm

Dây chuyền mạ Niken liên tục 

[bookmark: _Toc171758900]Hình 1. 17. Quy trình mạ điện Niken liên tục


Dây chuyền mạ Niken – mạ lăn

[bookmark: _Toc171758901]Hình 1. 18. Quy trình mạ điện Niken – Mạ lăn


Thuyết minh quy trình:
Công ty đã bố trí khu vực xi mạ tại tầng 4 của xưởng 1. Hiện tại, Công ty đã lắp ráp hoàn thiện dây chuyền xi mạ Niken và đưa vào hoạt động chính thức quy trình xi mạ Niken (phân thành 2 dây chuyền là mạ lăn và mạ liên tục) và quá trình đánh bóng sản phẩm đồng.
Bước 1: Quy trình xử lý bề mặt chung trước xi mạ
Các chi tiết sản phẩm cần mạ sẽ được xử lý bề mặt trước. Đầu tiên, các sản phẩm cần mạ được tẩy dầu bằng hỗn hợp NaOH cùng một số bột tẩy dầu như Na2SiO3, Na3PO4, và rửa sạch lại 2 lần bằng nước. Tiếp đến, các sản phẩm được ly điện tẩy dầu bằng bột ly điện nhằm đảm bảo tẩy sạch hoàn toàn dầu bám trên bề mặt sản phẩm, nước rửa tại công đoạn này được xả tự động về hệ thống xử lý nước thải. Các sản phẩm được rửa thêm 3 lần qua nước sạch và 1 lần qua nước lọc bằng RO.
Sau đó, các sản phẩm được ngâm hóa chất bằng hỗn hợp dung dịch axit HCl và H2SO4 với tỷ lệ 3 : 1,8 để tẩy gỉ cũng như làm phẳng bề mặt tại các vị trí bị trầy xước, rồi rửa qua nước sạch lần nữa.
Trước khi chuyển qua công đoạn mạ điện, các sản phẩm mạ sẽ được xử lý hoạt hóa bề mặt bằng muối sunfat (Na2SO4) nhằm lấy đi lớp oxit mỏng hình thành ngay trong quá trình gia công xi mạ, đồng thời làm lộ ra cấu trúc tinh thể của vật liệu giúp độ gắn bám trên bề mặt tăng cao. 
Bước 2: Quá trình xi mạ 
Quá trình mạ điện bao gồm các loại ngũ kim và các kim loại cần mạ tùy theo sản phẩm. Nếu sản phẩm cần mạ 1 lớp, sau khi làm sạch bề mặt sản phẩm được đưa vào bể mạ, sản phẩm sau mạ có thể vẫn có lỗ xốp hoặc độ cứng chứa đạt. Nếu sản phẩm cần tráng thêm một lớp kim loại để tăng độ bền cứng của bề mặt thì sản phẩm mạ sẽ được đưa về bể hoạt hóa bề mặt và tiếp tục công đoạn mạ lớp thứ 2.
Điều chế dung dịch xi mạ:
1. Cho vào bể xi mạ 2/3 lượng nước đã đun nóng đến 600C.
2. Thêm vào lượng Niken Sunfat và lượng Niken Cloric thích hợp, khuấy đều cho tan hoàn toàn.
3. Thêm vào lượng Axit Boric thích hợp, khuấy đều cho tan hoàn toàn.
4. Thêm vào 2,5ml nước oxy già, pha loãng với hỗn hợp trước, khuấy đều 2 tiếng.
5. Thêm vào 2g/L cacbon hoạt tính, khuấy đều 2 tiếng để yên.
6. Dùng bơm lọc nước lọc sạch dung dịch xi mạ,
7. Điều chỉnh giá trị pH đạt 4.0 (dùng axit Sunfuric)
8. Mật độ điện thấp (0.15-0.4A/dm2) liên tục điện giải 12 tiếng trở lên, hoặc đến khi điện vị từ màu đen trở thành màu xám nhạt.
9. Sau khi thêm vào 1 lượng chất phụ gia thì có thể xi mạ thử
Các sản phẩm cần mạ sau khi được xử lý bề mặt sẽ được nhúng vào các bể chứa dung dịch xi mạ (thời gian mạ tùy thuộc vào kích thước sản phẩm và yêu cầu khách hàng).
Công ty bố trí các bể mạ nối tiếp nhau trong cùng dây chuyền, thể tích của các bể xi mạ dao động từ 130-800 lít/bể hoặc từ 1.500- 4350lít/bể tùy từng loại. Lượng dung dịch mạ cho vào bể chỉ chiếm khoảng 80% thể tích, nhằm tránh trường hợp khi cho sản phẩm cần mạ vào bị tràn đổ. Vật liệu các bể mạ được làm bằng thép không rỉ hoặc bằng nhựa.
Những điểm giống và khác nhau giữa 2 quy trình xi mạ Niken: Mạ liên tục và mạ lăn
Giống nhau:
- Quy trình thực hiện đều gồm các bước như đã trình bày ở trên
- Thành phần hóa chất xi mạ chính trong quá trình mạ Niken đều là NiSO4, NiCl2, dung dịch đệm axit boric.
Khác nhau:
- Quy trình mạ Niken – mạ liên tục
+ Áp dụng đối với các sản phẩm nguyên khối, nguyên cuộn hoặc các sản phẩm nối liền nhau.
+ Các sản phẩm được đưa vào và đưa ra liên tục, sản phẩm được xử lý và mạ đến khi đạt chất lượng.
+ Thời gian cần thiết cho quá trình này là 20 phút.
- Quy trình mạ Niken – mạ lăn
+ Áp dụng đối với các sản phẩm đơn, tách rời nhau.
+ Các sản phẩm mạ được thực hiện xoay vòng, sản phẩm mạ được kiểm tra trực tiếp và nếu có rỗ bề mặt hoặc tùy vào độ dày mỏng sẽ được xử lý và mạ đến khi đạt chất lượng.
+ Thời gian cần thiết cho quá trình này là 90 phút, trong đó mỗi 4 phút 30 giây sẽ ra 1 thùng.
Bước 3: Sau xi mạ
Các sản phẩm sau xi mạ được rửa lần lượt qua 3 lần nước sạch và 1 lần nước nóng. Sau đó, các sản phẩm này sẽ được đưa vào các máy sấy kiểu thùng và thực hiện quay ly tâm vừa cấp điện nhằm gia nhiệt lòng thùng để sấy khô các sản phẩm. Các sản phẩm sau sấy khô, được chuyển đến các công đoạn khác hoặc đóng gói thành phẩm.
Tùy từng loại xi mạ thì sẽ có bể xi mạ riêng, mỗi bể chỉ mạ một loại riêng biệt (ví dụ: bể mạ Niken,...). Dung dịch xi mạ hoàn toàn không thải bỏ, mà được sử dụng liên tục. Các bể mạ sẽ được kiểm tra nồng độ hóa chất thường xuyên, nếu thấp hơn quy định sẽ được châm thêm vào.
Các bể nước rửa sau xi mạ sẽ được tận dụng sử dụng nhiều lần, hàng ngày chỉ bổ sung lượng nước sạch vào, các bể này sẽ được thay thế mới khi hiệu quả rửa không còn cao. 
	
	


[bookmark: _Toc171758902]Hình 1. 20. Hình ảnh dây chuyền mạ điện Niken liên tục và mạ lăn


Dây chuyền đánh bóng sản phẩm đồng

[bookmark: _Toc171758903]Hình 1. 19. Quy trình đánh bóng sản phẩm đồng
Thuyết minh quy trình:
Các sản phẩm sau quá trình luyện đồng được đưa qua công đoạn đánh bóng (bố trí tại tầng 1 của xưởng 2) nhằm tẩy rửa các tạp chất trên bề mặt đòng thời làm phẳng bề mặt của sản phẩm đồng. Hóa chất chính trong quá trình này là HCl, H2SO4 và KOH/NaOH, H2O2 và một số chất phụ gia khác. Thời gian cần thiết cho quá trình này là 20 phút.
Đầu tiên các sản phẩm cần đánh bóng được tẩy bằng dầu bằng hỗn hợp NaOH cùng một số bột tẩy dầu như Na2SiO3, Na3PO4 và rửa sạch lại 2 lần bằng nước. Tiếp đến, các sản phẩm được ly điện tẩy dầu bằng bột ly điện nhằm đảm bảo tẩy sạch hoàn toàn dầu bám trên bề mặt sản phẩm và rửa lại 2 lần bằng nước. Tiếp theo, sản phẩm được ngâm hóa chất bằng dung dịch HCl và rửa lại 2 lần bằng nước. Các sản phẩm được tẩy bề mặt đồng bằng chất vệ sinh đồng và rửa lại 1 lần bằng nước. Kế đến, các sản phẩm được đánh bóng bằng hỗn hợp chất đánh bóng và oxy già rồi rửa lại 3 lần bằng nước. Sau đó, sản phẩm được ngâm hóa chất bằng dung dịch H2SO4 5% và rửa lại 2 lần bằng nước. Các sản phẩm được tẩy bề mặt đồng lần nữa bằng chất vệ sinh đồng và rửa lại 2 lần bằng nước. Cuối cùng, các sản phẩm được sấy khô bằng các máy sấy kiểu thùng. Nước ở lần rửa đầu tiên bị thải bỏ, nước ở các lần rửa tiếp theo được tái sử dụng cho công đoạn rửa trước đó và lặp lại cho các quy trình tiếp theo.
	
	


[bookmark: _Toc171758904]Hình 1. 21. Hình ảnh một số bể trong quy trình đánh bóng sản phẩm luyện đồng



g/ Dây chuyền tái sử dụng sản phẩm lỗi sau mạ Niken

[bookmark: _Toc171758905]Hình 1. 22. Dây chuyền tái sử dụng sản phẩm lỗi sau mạ Niken
Thuyết minh quy trình
Các Sản phẩm mạ Niken bị lỗi sẽ được đưa về bể tách kim loại. Tại đây, Niken  sẽ được tách loại nhờ các xúc tác trong môi trường axit H2SO4. 
Sau khi tách kim loại, sản phẩm được làm sạch bề mặt bằng dung dịch Natri Cyanua, sau đó rửa sạch qua nước và đánh bóng. Sau khi rửa nước, sản phẩm được sấy khô và chuyển về các công đoạn mạ để hoàn thiện.
1.3.2.4. Quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại
Hệ thống đúc không liên tục

[bookmark: _Toc171758906]Hình 1. 23. Quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại (hệ thống không liên tục)
Thuyết minh quy trình: 
Hệ thống nung đúc:
Bước 1: Nguyên liệu (đồng thương phẩm, hợp kim đồng, kẽm thỏi, vụn đồng) sẽ được cho vào lò nấu chảy ở nhiệt độ cao 900-1300oC với tỷ lệ 55-99.9% đồng, 0-44,75% kẽm thỏi. Sau khi nấu chảy sẽ được kiểm tra chất lượng và thêm phụ gia (0,01-0,25% phụ gia khác). 
Bước 2: Hỗn hợp kim loại sẽ được ép nén vào khuôn để định hình bán thành phẩm (tạo lõi đồng hợp kim) theo kích thước của khuôn, chiều dài kích thước theo yêu cầu.
Bước 3: Bán thành phẩm phôi đồng hợp kim đươc tạo thành, lưu kho và chuyển qua công đoạn sản xuất tiếp theo của cơ sở.  

Hệ thống tạo hình
Bước 4: Theo chỉ thị sản xuất của cơ sở, bán thành phẩm phôi đồng hợp kim sẽ được gia nhiệt và nén khuôn ở nhiệt độ 600-800oC để làm mềm bán thành phầm phục vụ cho công đoạn kéo sợi tiếp theo của quy trình.
Bước 5: Máy kéo sợi có nhiệm vụ kéo tạo sợi sản phẩm đồng hợp kim và quấn cuộn.  
Bước 6: Bán thành phẩm là cuộn dây đồng hợp kim, lưu kho và chuyển qua công đoạn sản xuất tiếp theo của cơ sở.  
Quy trình tẩy rửa, kéo nguội
Bước 8: Bán thành phẩm sẽ được vệ sinh bề mặt bằng dung dịch H2SO4 5-8% sau đó rửa lại nước nhằm loại bỏ xỉ dính bám trên bề mặt sản phẩm. 

Bước 9: Sau khi làm sạch bằng dung dịch H2SO4, bán thành phẩm sẽ kéo dãn (kéo nguội) nhằm giảm kích thước của sản phẩm và quấn cuộn.

Bước 10: Bán thành phẩm sẽ được xử lý nhiệt bằng cách cho vào lò ủ với nhiệt độ gia nhiệt khoảng 400-600oC và ủ về nhiệt độ thường với thời gian từ 5-6giờ nhằm ổn định thành phần cacbon trong sản phẩm tăng độ bền, độ bền kéo, độ dẻo, độ dãn dài, khẩu độ, tính chất cơ học.


 Bước 11: Sau khi xử lý nhiệt xong, dòng sản phẩm sẽ được tiếp tục làm sạch bằng dung dịch H2SO4 5-8% và HNO3 3-5% sau đó rửa lại nước nhằm loại bỏ những chất bẩn dính bám trên bề mặt sản phẩm.
Nếu kích thước của sản phẩm chưa đạt đến yêu cầu cần thiết thì dòng sản phẩm sẽ được quay lại bước 8, để kéo căng lại, giãn sợi lại. (tùy từng dòng sản phầm yêu cầu)

Bước 12: Cuối cùng sẽ được thực hiện công đoạn gia công cơ khí khư kéo căng, vạt góc, cắt, mài …. Và đưa vào quy trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim hoặc bán. 
Theo dự kiến của chủ cơ sở thì dòng sản phẩm sẽ được đưa vào quy trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim của cơ sở khoảng 80%, và xuất bán ra bên ngoài khoảng 20%.


Hệ thống đúc liên tục

[bookmark: _Toc171758907]Hình 1. 24. Quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại (hệ thống liên tục)
Thuyết minh quy trình 
Hệ thống nung đúc ép tạo hình liên tục
Bước 1: Nguyên liệu (đồng thương phẩm, hợp kim đồng, kẽm thỏi, vụn đồng) sẽ được cho vào lò nấu chảy ở nhiệt độ cao 900-1300oC với tỷ lệ 55-99.9% đồng, 0-44,75% kẽm thỏi. Sau khi nấu chảy sẽ được kiểm tra chất lượng và thêm phụ gia (0,01-0,25% phụ gia khác). 
Bước 2: Hỗn hợp kim loại sẽ được ép nén vào khuôn và kéo sợi liên tục để định hình bán thành phẩm (dây đồng hợp kim) theo kích thước của khuôn.
Bước 3: Tiếp theo sẽ được làm nguội trực tiếp bằng cách phun nước trực tiếp lên bán thành phẩm. Nước sau khi làm nguội sẽ được giải nhiệt và tuần hoàn tái sử dụng. 
Bước 4: Sau khi làm nguội bằng nước, bán thành phẩm sẽ được qua máy cắt/ xén (quấn cuộn) để tạo ra dòng sản phẩm dây đồng.
Bước 5: Bán thành phẩm dây đồng hợp kim đươc tạo thành, lưu kho và chuyển qua công đoạn sản xuất tiếp theo của cơ sở.  
Quy trình tẩy rửa, kéo nguội
Bước 6: Bán thành phẩm sẽ được vệ sinh bề mặt bằng dung dịch H2SO4 5-8% sau đó rửa lại nước nhằm loại bỏ xỉ dính bám trên bề mặt sản phẩm. 
Bước 7: Sau khi làm sạch bằng dung dịch H2SO4, bán thành phẩm sẽ kéo dãn (kéo nguội) nhằm giảm kích thước của sản phẩm và quấn cuộn.
Bước 8: Bán thành phẩm sẽ được xử lý nhiệt bằng cách cho vào lò ủ với nhiệt độ gia nhiệt khoảng 400-600oC và ủ về nhiệt độ thường với thời gian từ 5-6giờ nhằm ổn định thành phần cacbon trong sản phẩm tăng độ bền, độ bền kéo, độ dẻo, độ dãn dài, khẩu độ, tính chất cơ học.
 Bước 9: Sau khi xử lý nhiệt xong, dòng sản phẩm sẽ được tiếp tục làm sạch bằng dung dịch H2SO4 5-8% và HNO3 3-5% sau đó rửa lại nước nhằm loại bỏ những chất bẩn dính bám trên bề mặt sản phẩm.
Nếu kích thước của sản phẩm chưa đạt đến yêu cầu cần thiết thì dòng sản phẩm sẽ được quay lại bước 7, để kéo căng lại, giãn sợi lại. (tùy từng dòng sản phầm yêu cầu)
Bước 10: Cuối cùng sẽ được thực hiện công đoạn gia công cơ khí khư kéo căng, vạt góc, cắt, mài …. Và đưa vào quy trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim hoặc bán. 
Theo dự kiến của chủ cơ sở thì dòng sản phẩm sẽ được đưa vào quy trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim của cơ sở khoảng 80%, và xuất bán ra bên ngoài khoảng 20%.  
	
	

	
	


[bookmark: _Toc494542119][bookmark: _Toc80286597][bookmark: _Toc171758908]Hình 1. 25.  Sản phẩm của quy trình sản xuất lõi đồng hợp kim và dây đồng các loại
Ghi chú: 
1- Những điểm giống nhau và khác nhau trong quy trình sản xuất giữa hệ thống đúc liên tục và hệ thống đúc không liên tục 
	
	Hệ thống đúc liên tục 
	Hệ thống đúc không liên tục 

	Giống nhau
	Cùng sử dụng chung hệ thống tẩy rửa bề mặt và kéo nguội bán thành phẩm

	Khác nhau 
	Tạo ra bán thành phẩm cuộn dây hợp kim đồng trực tiếp từ nguyên liệu sản xuất 
	- Bước 1: Sản xuất tạo ra bán thành phẩm là lõi đồng hợp kim. 
- Bước 2: Từ lõi đồng hợp kim sẽ được gia nhiệt và kéo nóng để tạo thành dây hợp kim đồng.


2- Sự khác nhau trong việc sử dụng dung dịch axít H2SO4 và dung dịch axít HNO3 trong quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm: Căn cứ vào tính chất hóa học của 2 axít H2SO4 và HNO3 mà chủ đầu tư sử dụng cho các quá trình tẩy rửa thích hợp tại cơ sở . Tính axít của H2SO4 yếu hơn nên được sử dụng trước để tẩy rửa bề mặt và loại bỏ xỉ dính bám trên sản phẩm, sau đó sử dụng axít mạnh HNO3 để loại bỏ những phần oxi hóa còn lại dính bám trên sản phẩm để tạo ra sản phẩm có độ thẩm mỹ cao và chất lượng tốt nhất.   
3- Bụi và khí thải từ lò nấu nóng chảy, phân tách được chủ cơ sở thiết kế hệ thống chụp hút, hệ thống xử lý bụi bằng cyclone và lọc bụi túi vải và ống khói  trước khi phát thải ra môi trường qua ống khói. 
4- Hơi axít phát sinh từ quá trình tẩy rửa sẽ được thu gom bằng chụp hút, đường ống dẫn và tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH trước khi phát tán ra môi trường.
1.3.2.5. Quy trình hoạt động của phòng thí nghiệm
Cơ sở đã bố trí khu vực cho phòng thí nghiệm tại tầng 3 của xưởng 1. Chức năng của phòng thí nghiệm là thực hiện các thí nghiệm phân tích chất lượng nước thải trước và sau hệ thống xử lý, từ kết quả mẫu đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải để có các biện pháp cải tiến và duy trì hệ thống xử lý nước thải phù hợp.
Phòng thí nghiệm của cơ sở mới đưa vào hoạt động từ năm 2018 nên chỉ có một số máy móc cơ bản được trình bày như bảng sau:
[bookmark: _Toc171758851]Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị đang sử dụng tại phòng thí nghiệm của cơ sở
	STT
	Tên máy móc
	Số lượng
	Hiệu / Quy cách
	Xuất xứ
	Độ chuẩn
	Chức năng

	1
	Máy gia nhiệt COD 6 ống
	1
	COD-6
	Mỹ
	-
	Gia nhiệt

	2
	Máy đo độ pH
	2
	SUNTEX (TS-1)
	Thụy Sỹ
	0,1 pH
	Kiểm tra giá trị pH của mẫu

	3
	Cân điện tử chính xác
	2
	Phú Hưng
	Việt Nam
	0,1 mg
	Cân trọng lượng mẫu

	4
	Máy đo quang phổ
	1
	HI83099
	Mỹ
	0,01 mg/L
	Kiểm tra hàm lượng vật chất có trong nước thải

	5
	Máy phản ứng gia nhiệt
	1
	HI839800
	
	0,1 0C
	Thử nghiệm phản ứng COD

	6
	Lò vi sóng
	1
	FUJIYAMA
	Nhật Bản
	10 0C
	Sấy khô

	7
	Thiết bị Cyanide di động
	1
	H196714
	
	0 – 0,2mg
	Kiểm tra hàm lượng Cyanua trong nước thải

	8
	Thiết bị đo độ dẫn điện
	1
	6201
	Đài Loan
	0,1 us
	Đo độ dẫn của nước


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, 2023)
Quy trình hoạt động của phòng thí nghiệm

Lấy mẫu nước thải
Phân tích chất lượng nước thải
Lập báo cáo về kết quả phân tích

[bookmark: _Toc171758909]Hình 1. 26. Sơ đồ hoạt động phòng thí nghiệm
Thuyết minh quy trình:
Hằng tuần, nhân viên phòng thí nghiệm sẽ tiến hành lấy mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải. Sau đó, sử dụng các máy móc, thiết bị chuyên dụng, hóa chất để đo các thông số và phân tích hàm lượng các hóa chất có trong mẫu nước thải. Tiến hành lập báo cáo dựa trên số liệu của kết quả phân tích. Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải ổn định và thường xuyên. Trường hợp kết quả nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn cho phép thì đề xuất các biện pháp kỹ thuật để cái tiến hệ thống đảm bảo hiệu quả xử lý.
	
	


[bookmark: _Toc171758910]Hình 1. 27. Hình ảnh khu vực phòng thí nghiệm
[bookmark: _Toc171758794]1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
[bookmark: _Toc97624833][bookmark: _Toc97625557]Sản phẩm và quy mô sản xuất kinh doanh của cơ sở được liệt kê trong bảng sau:
[bookmark: _Toc171758852]Bảng 1. 5. Sản phẩm của cơ sở
	STT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Theo ĐTM đã được phê duyệt 
	Khối lượng tịnh 
(kg/sản phẩm)
	Công suất hiện hữu năm 2023 (tấn/năm)

	1
	Sản phẩm ngũ kim
	Tấn/năm
	10.000
	-
	10.000

	2
	Sản phẩm nhựa
	Tấn/năm
	600
	-
	600

	3
	Sản phẩm khuôn mẫu
	Cái/năm
	2.000
	50
	100

	4
	Sản phẩm cơ khí
	Bộ/năm
	1.000
	90
	90

	5
	Linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
	Cái/năm
	19.000
	0,075
	1,43

	6
	Linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa
	Tấn/năm
	6.000
	-
	6.000

	7
	Đầu nối cáp quang bằng sứ
	Cái/năm
	6.000.000
	3*10-4
	0

	8
	Sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 
	Tấn/năm
	19.200
	-
	19.200


[bookmark: _Toc171758795]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc171758796]1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng tại cơ sở
Nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho sản xuất các sản phẩm khuôn mẫu, cơ khí, các linh kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu, các sản phẩm ngũ kim, sản phẩm nhựa, các linh kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa, sản phẩm đầu nối cáp quang bằng sứ của cơ sở sẽ được mua trong nước và nhập khẩu được giữ nguyên không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt.
[bookmark: _Toc107297575][bookmark: _Toc171758853]Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tại cơ sở
	TT
	Nguyên liệu
	Đơn vị
	Theo ĐTM đã được phê duyệt
	Hiện hữu
(năm 2023)
	Nguồn cung cấp

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất khuôn mẫu, cơ khí

	1
	Thép hợp kim
	Tấn
	223
	4,8
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	2
	Dầu tưới nguội
	Lít
	500
	350
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	3
	Đá mài/giấy nhám
	Kg
	200
	120
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất các linh kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu

	4
	Thép hợp kim
	Tấn
	2,6
	2,4
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	5
	Dầu tưới nguội
	Lít
	100
	50
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	6
	Đá mài/giấy nhám
	Kg
	20
	20
	Đài Loan/ 
Nhật Bản

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất các sản phẩm ngũ kim

	7
	Đồng hợp kim các loại
	Tấn
	13.483
	4.450
	Đài Loan/ Trung Quốc

	8
	Hóa chất tẩy rửa, xi mạ các loại
	Tấn
	487.054
	53
	Đài Loan/ Trung Quốc

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa

	10
	Nhựa các loại
	Tấn
	612
	57
	Đài Loan/ Trung Quốc

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất các linh kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa

	11
	Đồng hợp kim các loại
	Tấn
	5.924
	2484
	Đài Loan/
Trung Quốc

	12
	Nhựa các loại
	Tấn
	1.806
	586
	Đài Loan/
Trung Quốc

	13
	Hóa chất tẩy rửa, xi mạ các loại
	Tấn
	213.996
	86
	Đài Loan/
Trung Quốc

	Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất đầu nối cáp quang bằng sứ

	14
	Sứ bán thành phẩm loại SC-R20
	Kg
	1.000
	0
	Đài Loan/
Trung Quốc

	15
	Sứ bán thành phẩm loại MU/LC
	Kg
	1.120
	0
	Đài Loan/
Trung Quốc


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam


[bookmark: _Toc171758854]Bảng 1. 7. Danh mục hóa chất sử dụng tại cơ sở
	TT
	Hóa chất
	Đơn vị
	Theo ĐTM đã được phê duyệt
	Hiện hữu
(năm 2023)
	Nguồn cung cấp

	
	Danh mục hóa chất dùng cho quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm trước khi mạ

	1
	NaOH
	Kg/năm
	50.000
	0
	Đài Loan/
Trung Quốc

	2
	Bột ly điện 
	Kg/năm
	44.000
	12.800
	

	3
	Bột tẩy dầu
	Kg/năm
	117.000
	31.000
	

	4
	HCl 
	Kg/năm
	70.000
	2.535
	

	5
	Muối sunfat 
	Kg/năm
	60.000
	0
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	341.000
	46.335
	

	
	Danh mục hóa chất dùng cho quá trình xi mạ

	1
	Sodium cyanide (NaCN) 
	Kg/năm
	600
	150
	Đài Loan/
Trung Quốc/Việt Nam

	2
	Axit crôm 
	Kg/năm
	240
	0
	

	3
	Nickel cacbonat (NiCO3) 
	Kg/năm
	60
	0
	

	4
	Kali Cyanua (KCN)
	Kg/năm
	50
	0
	

	5
	Bạc Cyanua (AgCN) 
	Kg/năm
	50
	0
	

	6
	Vàng Cyanua (AuCN) 
	Kg/năm
	50
	0
	

	7
	Kali cacbonat (K2CO3) 
	Kg/năm
	600
	0
	

	8
	Chất mạ vàng
	Kg/năm
	5.000
	0
	

	9
	Đồng cyanide (CuCN) 
	Kg/năm
	1.000
	0
	

	10
	Kali permanganate (KMnO4)
	Kg/năm
	240
	0
	

	11
	Bột tách niken 
	Kg/năm
	240
	1.400
	

	12
	Bột tách Crom 
	Kg/năm
	700
	0
	

	13
	Bột tách bạc 
	Kg/năm
	300
	0
	

	14
	Bột tách thiếc 
	Kg/năm
	760
	300
	

	15
	Bột tách vàng 
	Kg/năm
	50
	0
	

	16
	Chất xúc tác 
	Kg/năm
	400
	0
	

	17
	Thiếc sulfate (SnSO4) 
	Kg/năm
	3.000
	600
	

	18
	Niken 
	Kg/năm
	50.000
	10.000
	

	19
	Dung dịch khử tạp chất trong Nickel 
	Kg/năm
	3.600
	1.180
	

	20
	Niken bóng liên tục
	Kg/năm
	3.000
	760
	

	21
	Niken mềm 
	Kg/năm
	9.000
	3.500
	

	22
	Niken sulfate (NiSO4) 
	Kg/năm
	30.000
	9.500
	

	23
	Niken Chlorua (NiCl2) 
	Kg/năm
	3.000
	1.800
	

	24
	Axit Boric (H3BO3) 
	Kg/năm
	16.000
	3.300
	

	25
	Niken bóng lăn 
	Kg/năm
	6.000
	0
	

	26
	Niken mềm lăn 
	Kg/năm
	16.800
	0
	

	27
	Niken sulfamate 
	Kg/năm
	6.000
	6.120
	

	28
	Chất làm ướt Y-17 
	Kg/năm
	1.400
	760
	

	29
	Chất phụ trợ dòng điện thấp
	Kg/năm
	10.000
	4.820
	

	30
	Thiếc (Sn) 
	Kg/năm
	10.000
	800
	

	31
	Trisodium phosphate Na3PO4

	Kg/năm
	6.900
	100
	

	32
	mạ thiếc MT900 
	Kg/năm
	3.600
	150
	

	33
	Axit Chlorhydric (HCl)
	Kg/năm
	39.000
	2.535
	

	34
	Axit sulfuric CP (H2SO4)
	Kg/năm
	76.000
	42.210
	

	35
	Axit nitric (HNO3) 
	Kg/năm
	500
	0
	

	36
	Phân giải đồng 
	Kg/năm
	7.800
	0
	

	37
	Chất tăng trắng  611
	Kg/năm
	2.000
	820
	

	38
	Bột đánh bóng 
	Kg/năm
	4.800
	360
	

	39
	Chất làm trắng 
	Kg/năm
	21.600
	0
	

	40
	Nước oxy già (H2O2) 
	Kg/năm
	3.600
	1540
	

	41
	Chất ngăn biến màu Sn 
	Kg/năm
	16.900
	0
	

	42
	Chất bán bóng thiếc 
	Kg/năm
	3.600
	0
	

	43
	Thuốc làm mềm liên tục 
	Kg/năm
	30.000
	0
	

	44
	Chất làm sáng 
	Kg/năm
	3.000
	0
	

	
	TỔNG CỘNG 
	
	397.440
	92.705
	

	
	Danh mục nguyên liệu, hóa chất dùng cho quá trình kiểm định

	1
	Kali iốt
	g/năm
	1000
	500
	Đài Loan/ 
Việt Nam　

	2
	Iốt
	g/năm
	1000
	250
	

	3
	Tinh bột hòa tan
	g/năm
	500
	500
	

	4
	Amoniac
	g/năm
	1.500
	5.000
	

	5
	Mannitol
	g/năm
	6.000
	5.000
	

	6
	Oxalate kali K2C2O4.H2O
	g/năm
	50
	0
	

	7
	Methyl đỏ
	g/năm
	25
	25
	

	8
	Methyl xanh
	g/năm
	25
	0
	

	9
	Merck/100317.1000
	Bot/năm 
	8
	0
	

	10
	Axit nitric 1000 ml/
	Bot/năm
	25
	1
	

	11
	Nitrat HNO3/cas1.00546.1000 /1Lít
	g/năm
	150
	20
	

	12
	Axit nitric Merck/ 
	g/năm
	450
	13
	

	13
	MgCl2  ≥98%/Merck
	g/năm
	500
	0
	

	14
	Natri clorua
	g/năm
	30.000
	30
	

	15
	Nhôm sunfat Al2(SO4)3  (Merk)
	g/năm
	2.000
	500
	

	16
	Metano  lHPLC
	ml/năm
	1.000
	500
	

	17
	Diphenylcarba C13H14N4O Merck
	g/năm
	5.000
	10
	

	18
	Ethanol
	g/năm
	25
	0
	

	19
	Giấy bạc phân cực DPCN3 134047
	Pcs/năm
	20
	0
	

	20
	Thuốc thử COD HI93754A-25
	Cas/năm
	40
	25
	

	21
	Hydrogen peroxide 30% 
	L/năm 
	14
	9
	

	22
	C13H14N4O
	g/năm
	250
	25
	

	23
	Natri hydroxide
	g/năm
	8.000
	0
	

	24
	Axit sulfuric đậm đặc
	g/năm
	30.000
	18.000
	

	25
	EDTA
	g/năm
	1500
	0
	

	26
	Bạc nitrat
	g/năm
	1000
	0
	

	27
	Kẽm Zn 
	g/năm
	12
	0
	

	28
	Đồng Cu 
	g/năm
	50
	0
	

	29
	Thủy ngân sulfate
	g/năm
	500
	500
	

	30
	Kali crôm nặng
	g/năm
	500
	0
	

	31
	Chất thử tiêu chuẩn axit sulfuric
	g/năm
	1000
	0
	

	32
	Chất chỉ báo Caroline
	g/năm
	100
	0
	

	33
	Ferrous sulfate ammonium
	g/năm
	5.000
	1.000
	

	34
	Natri thiosunfat 
	g/năm
	2,04
	0
	

	35
	Bari clorua 
	g/năm
	0,96
	0
	

	36
	Axit acetic
	g/năm
	3
	0
	

	37
	Ethanol
	g/năm
	5.000
	0
	

	38
	Cyanide CN- KIT
	Hộp/năm
	12 
	0
	

	39
	Găng tay cao su
	Đôi/năm
	500
	0
	

	40
	Chất chỉ thị MX 
	g/năm
	10
	0
	

	41
	Chất chỉ thị BCP 
	g/năm
	10
	0
	

	42
	Kali crôm
	g/năm
	30
	0
	

	43
	Nickel (Ni) 
	g/năm
	24
	0
	

	44
	Natri bicacbonate
	g/năm
	1.000
	0
	

	45
	Crôm Cr6+
	g/năm
	12.000
	0
	

	46
	Thiếc (SN)
	g/năm
	24
	0
	

	47
	Hydrochloric Acid
	ml/năm
	27.000
	13.500
	

	48
	Axit Boric – H3BO3
	g/năm
	200
	100
	

	49
	Dung dịch chuẩn /pH
	ml/năm
	4.000
	2.000
	

	50
	Potassium oxalate monohydrate 6487-48-5/AR/(500g/1Bot)K2
	g/năm
	1.000
	500
	

	51
	Chất thử COD (1.14541)
	g/năm
	3
	1,5
	

	52
	Xyanua KIT (MERCK)
	CAS/năm
	14
	7
	

	
	Tổng cộng 
	kg/năm
	114.238
	48.017
	

	
	Danh mục nguyên liệu dùng cho máy móc

	1
	Dầu thủy lực 
	Kg/năm
	24.830
	23.000
	Đài Loan/ 
Việt Nam　

	2
	Dầu nước 
	Kg/năm
	14.000
	 6.000
	

	3
	Dầu bôi trơn 
	Kg/năm
	3.000
	800
	

	4
	Dầu diesel 
	Tấn/năm
	50.000
	18.000
	

	5
	Dầu chống rỉ sét 
	Kg/năm
	6.960
	13.000
	

	6
	Mỡ bò 
	Kg/năm
	300
	198
	

	7
	Dầu máy 
	Kg/năm
	15.000
	2.200
	

	8
	Dầu giải nhiệt 
	Kg/năm
	10.000
	400
	

	9
	Dầu EDM
	Kg/năm
	55000
	800
	

	10
	Dầu cắt dây 
	Kg/năm
	1.000
	190
	

	11
	Dầu cắt
	Kg/năm
	50.000
	7.400
	

	
	Tổng cộng  
	kg/năm
	130.140
	71.988
	

	
	Danh mục nguyên liệu, hóa chất dùng cho quá trình khác và xử lý nước thải

	1
	Khẩu trang chống độc 
	Cái/năm 
	240
	0
	Đài Loan/ 
Việt Nam　


	2
	Vật liệu lọc 
	Sợi/năm
	1.000
	0
	

	3
	Chất xử lý dầu thải
	Kg/năm
	1.200
	0
	

	4
	Axit sulfuric loãng 
	Kg/năm
	230.000
	109.945
	

	5
	NaOH 
	Kg/năm
	100.000
	79.000
	

	6
	Phá chất tạo nhũ 
	Kg/năm
	7.200
	0
	

	7
	Dung dịch ăn mòn 
	Kg/năm
	50.000
	0
	

	8
	Thuốc tẩy 
	Kg/năm
	248.812
	79.680
	

	9
	Chất phá bọt 
	Kg/năm
	950
	200
	

	10
	Nhôm sulfate 
	Kg/năm
	12.000
	0
	

	11
	Chất hóa rắn 
	Kg/năm
	4.200
	0
	

	12
	Sắt II sulfate
	Kg/năm
	120.000
	75.875
	

	13
	Chất tẩy dầu 
	Kg/năm
	40
	0
	

	14
	Than hoạt tính 
	Kg/năm
	14.400
	200
	

	15
	Nước oxy già (H202) 
	Kg/năm
	5.000
	0
	

	16
	CAO ( Bột cao ) 
	Kg/năm
	5.000
	0
	

	
	Tổng cộng 
	
	800.042
	344.900
	

	
	Tổng khối lượng hóa chất sử dụng
	Kg/năm
	1.718.720
	718.021
	


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam
[bookmark: _Toc171758855]Bảng 1. 8. Danh mục nguyên liệu dùng cho quá trình sản xuất lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại
	TT
	Nguyên liệu
	Đơn vị
	Theo ĐTM đã được phê duyệt
	Hiện hữu
(năm 2023)
	Nguồn cung cấp

	1
	Đồng thương phẩm các loại
	Tấn/năm
	5.834
	45,057
	Đài Loan/ 
Trung Quốc, các nước Asian +6

	2
	Phôi kẽm
	Tấn/năm
	7.517
	114,998
	

	3
	Đồng hợp kim các loại
	Tấn/năm
	1.681
	0
	

	4
	Vụn đồng, mẫu vụn đồng phát sinh từ quá trình sản xuất của cơ sở
	Tấn/năm
	5.177
	2.410
	

	5
	Phụ gia khác (Pb, Fe, Sn, Ni, Al, Si,Sb)
	Tấn/năm
	51
	4,131
	

	6
	Hóa chất trợ dung Na2B4O7
	Tấn/năm
	200
	1,3
	

	
	Tổng cộng
	Tấn/năm
	20.460
	2.472,486
	


[bookmark: _Toc171758856]Bảng 1. 9. Danh mục hóa chất dùng cho quá trình tẩy rửa bề mặt lõi đồng hợp kim, dây đồng
	TT
	Hóa chất
	Đơn vị
	Theo ĐTM đã được phê duyệt
	Hiện hữu
(năm 2023)
	Nguồn cung cấp

	1
	H2SO4
	Kg/năm
	82.300
	46.320
	Đài Loan/ Trung Quốc

	2
	HNO3
	Kg/năm
	13.700
	0
	

	
	Tổng cộng
	Kg/năm
	96.000
	46.320
	


[bookmark: _Toc171758797]1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước
Hiện nay, tổng số lao động đang phục vụ cho quá trỉnh sản xuất của Công ty là 480 người. Trong đó:
+ Lãnh đạo và nhân viên văn phòng: 121 người
+ Lao động trực tiếp tại nhà xưởng: 359 người
Nhu cầu sử dụng nước cho cơ sở bao gồm sử dụng cho sinh hoạt (vệ sinh của công nhân viên), sử dụng cho sản xuất và nhu cầu sử dụng nước cho tưới cỏ, cây xanh. Cụ thể nhu cầu sử dụng nước hiện tại được trình bày như sau:
[bookmark: _Toc171758857]Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng nước
	STT
	Mục đích sử dụng
	Định mức sử dụng 
	Theo ĐTM đã được phê duyệt
(m3/ngày)
	Hiện hữu (2023)
(m3/ngày)
	Ghi chú

	1
	Nước cấp sinh hoạt cho công nhân 
	45 (lít/người,ngày) - (căn cứ theo TCXDVN 33-2006)
	37,4 
(830 người)
	27
(480 người)
	

	2
	Nước cấp sinh hoạt cho khu nhà nghỉ giữa ca 32 người
	150 (lít/người,ngày) - (căn cứ theo TCXDVN 33-2006)
	4,8
	3
	

	3
	Nước nhà ăn cho 830 người
	20 (lít/khẩu phần) - (căn cứ theo TCVN 4513-1988)
	16,6
(830 người)
	12
(480 người)
	

	4
	Nước sản xuất (sử dụng cho quá trình tẩy rửa, xi mạ)
	Theo kinh nghiệm của chủ cơ sở
	440
	242
	

	5
	Nước sản xuất (sử dụng cho quá trình tẩy rửa dòng sản phẩm đồng hợp kim và dây đồng) 
	
	220
	70
	

	6
	Nước phục vụ cho quá trình xử lý khí thải của công đoạn rửa các sản phẩm luyện đồng
	
	5
	2
	

	7
	Nước sản xuất (sử dụng cho quá trình giải nhiệt dòng sản phẩm đồng hợp kim và dây đồng)
	
	30

	20
	Không thải, tuần hoàn tái sử dụng

	8
	Nước tưới cây (2 ngày/1 lần tưới) – diện tích 4.940m2
	6l/m2 - (căn cứ theo TCXDVN 33-2006)
	15

	15
	Không thải

	
	Tổng cộng 
	
	768,8
	390
	


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, 2023
[bookmark: _Toc171758798]1.4.3. Nhu cầu dùng điện 
Nhu cầu sử dụng điện cho cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam ước tính khoảng 17.662.875 kwh/năm.
[bookmark: _Toc171758799]1.4.4. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
- Nguồn cung cấp điện: 
Nguồn điện cung cấp cho khu vực cơ sở là mạng lưới điện quốc gia đã được khu công nghiệp Nam Tân Uyên lắp đặt trạm hạ thế 110/22KV và cung cấp lại nguồn điện cho tất cả các công ty trong Khu công nghiệp.
- Nguồn cung cấp nước: 
Nguồn cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, phòng cháy chữa cháy, tưới cây được lấy từ mạng lưới cấp nước của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (hệ thống ống dẫn nước của KCN Nam Tân Uyên đã được kết nối chung với hệ thống của Nhà máy nước Uyên Hưng với công suất 100.000 – 120.000 m3/ngày đêm). Hệ thống mạng lưới tuyến ống cấp nước được lắp đặt đến bờ tường rào của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc171758800]1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 
Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam bắt đầu hoạt động sản xuất năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700789975, ngày 23/11/2015 Công ty được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 202/QĐ-BQL cho dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam (quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 cái/năm; linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 cái/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm)”. Ngày 12/12/2017, với mong muốn bổ sung ngành nghề đầu tư phục vụ cho quá trình sản xuất Chủ dự án đã quyết định đầu tư thêm dự án “Bổ sung sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại, quy mô 19.200 tấn/năm” và đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 245/QĐ-BQL.
Năm 2019, Công ty đã thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho cơ sở “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 cái/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 cái/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm; lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” và đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019.
Hiện nay, công ty đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định hầu hết các dây chuyền sản xuất, riêng dây chuyền sản xuất lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại chỉ mới hoạt động được 15% tổng công suất do thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào chính là đồng.
Căn cứ vào Văn bản 603/BQL-MT ngày 03/03/2022 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương cụ thể như sau: Việc chủ cơ sở giảm thành phần nguyên liệu đồng thương phẩm các loại, phôi kẽm, đồng hợp kim các lại thay thế bằng đồng vụn mua trong nước đã qua xử lý không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc thay đổi nguồn nguyên liệu yêu cầu chủ cơ sở đưa vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Do đó, Công ty TNHH Điện từ và Ngũ kim Gem Việt Nam đã lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình Ban Quản lý các KCN Bình Dương thẩm định và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động chính thức.


[bookmark: _Toc171758801]Chương II
[bookmark: _Toc171758802]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc171758803]2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 
			Cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam do Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam làm chủ đầu tư và được Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 32070135105 chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 05 tháng 04 năm 2023.
			Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam (quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 cái/năm; linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh phụ kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 cái/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm)” đã được Ban quản lý các KCN Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 23/11/2015.
Dự án “Bổ sung sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại, quy mô 19.200 tấn/năm” đã được Ban quản lý các KCN Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 12/12/2017.
Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 cái/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 cái/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm; lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019.
			Vì vậy, việc xây dựng báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam” là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan.
[bookmark: _Toc171758804]2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 
	Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam sẽ được dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên công suất 4.000 m3/ngày đêm.
	Hiện nay, KCN Nam Tân Uyên đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm gồm 2 modul (Modul 1 công suất 2.000 m3/ngày đêm, modul 2 công suất 2.000 m3/ngày đêm) với công nghệ xử lý hóa lý kết hợp sinh học hiếu khí, thiếu khí để thu gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN. Nước thải sau xử lý của Trạm XLNTTT đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Ông Đông.
	Lưu lượng nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN hiện nay khoảng 900-1000 m3/ngày (tham khảo số liệu quan trắc tự động của Trạm xử lý nước thải KCN Nam Tân Uyên năm 2021) chỉ đạt khoảng 25% công suất của hệ thống, như vậy với lưu lượng nước thải phát sinh từ cơ sở khi hoạt động hết công suất là khoảng 664 m3/ngày đêm thì hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN vẫn đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nước thải của cơ sở.
	Tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất của Cơ sở Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim Gem Việt Nam là 664 m3/ngày.đêm (Trong đó: nước thải sinh hoạt 58,8 m3/ngày.đêm) rất nhỏ so với lưu lượng nước thải tiếp nhận của KCN Nam Tân Uyên do đó tác động của việc xả thải không lớn. Khả năng chịu tải của môi trường nước nguồn tiếp nhận là đảm bảo.

















[bookmark: _Toc171758805]Chương III
[bookmark: _Toc171758806]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc171758807]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
[bookmark: _Toc171758808]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Cơ sở đã xây dựng hệ thống cống ngầm bằng bê tông cốt thép xung quanh khu nhà xưởng nhằm thu gom toàn bộ lượng nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn về hệ thống thoát nước mưa chung của KCN. Khoảng cách giữa các hố ga thu nước mưa khoảng từ 20 -30 mét.
Hệ thống thoát nước mưa chủ yếu sử dụng ống bê tông cốt thép chịu lực có đường kính từ 400 – 600mm, với độ dốc i = 2%. Được lắp đặt bao quanh xưởng và lắp ngầm dưới lòng đất dẫn thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Nam Tân Uyên.
Hệ thống này độc lập và riêng biệt với hệ thống cống thu gom và thoát nước thải.
Toàn bộ lượng nước mưa thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Nam Tân Uyên (Xem bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa hiện hữu – phần phụ lục).
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom nước mưa của cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam được trình bày dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc112420517][bookmark: _Toc171758858]Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Chiều dài
	Kết cấu

	A
	Khu nhà xưởng 1
	m
	104
	BTCT

	B
	Khu nhà xưởng 2
	m
	165
	BTCT

	C
	Khu nhà xưởng 3
	m
	379,3
	BTCT

	1
	Đường ống  D300mm
	m
	41,3
	BTCT

	2
	Đường ống  D400mm
	m
	688,2
	BTCT

	3
	Đường ống  D600mm
	m
	198,2
	BTCT


[bookmark: _Toc97624845](Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 03/2024)
[bookmark: _Toc171758809]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
Nguồn phát sinh:
Các điểm phát sinh nước thải sinh hoạt và sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam đuợc trình bày cụ thể như bảng bên dưới:
[bookmark: _Toc171758859]Bảng 3. 2. Thống kê các điểm phát sinh nước thải
	STT
	Điểm phát sinh nước thải
	Vị trí nguồn ô nhiễm
	Số lượng điểm phát sinh
	Đường kính ống thu gom

	NƯỚC THẢI SINH HOẠT

	1
	Nhà vệ sinh
	Khu vực nhà bảo vệ
	1
	15 cm

	
	
	Khu vực văn phòng
	4
	

	
	
	Khu vực nhà nghỉ giữa ca
	10
	

	
	
	Khu vực nhà ăn
	1
	

	
	
	Khu vực xưởng 1
	16
	

	
	
	Khu vực xưởng 2
	6
	

	2
	Nhà ăn
	Nước thải sau bể tách dầu
	1
	20 cm

	NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

	1
	Quá trình xi mạ Niken
	Tầng 4 xưởng 1
	1
	15 cm

	2
	Quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm luyện đồng
	Tầng 1 xưởng 2
	1
	

	3
	Hệ thống xử lý khí thải
	Tầng 1 xưởng 2 và tầng mái xưởng 1
	3
	


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, 2023)
Thu gom, thoát nước thải khu vực sản xuất: 
Nước thải sản xuất chủ yếu là nước xử lý bề mặt kim loại (tẩy dầu mỡ, tẩy gỉ) trước khi xi mạ, tẩy rửa sản phẩm luyện đồng và nước phát sinh từ công đoạn xi mạ.
Lưu lượng nước thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất của công ty trung bình khoảng 248 m3/ngày và được chia theo các nguồn sau:
[bookmark: _Toc171758860]Bảng 3. 3. Lượng nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở
	STT
	Hạng mục
	Theo ĐTM đã được phê duyệt (m3/ngày)
	Hiện hữu (2023)
(m3/ngày)

	1
	Nước thải sản xuất (quá trình tẩy rửa, xi mạ)
	400
	195

	1.1
	Tẩy rửa bề mặt trước xi mạ
	190
	94

	1.2
	Phục vụ cho công đoạn xi mạ
	200
	97

	1.3
	Hệ thống xử lý khí thải quá trình xi mạ
	10
	4

	2
	Nước thải sản xuất (quá trình tẩy rửa dòng sản phẩm đồng hợp kim và dây đồng)
	200
	51

	3
	Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của công đoạn rửa các sản phẩm luyện đồng
	5
	2

	Tổng cộng
	605
	248


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 03/2024)
Nước thải sản xuất tại các điểm phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty với công suất thiết kế 450 m3/ngày đêm xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra môi trường. Tọa độ điểm đấu nối X=1223132.845 , Y= 608660.146.
Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt:
Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung của KCN; nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh của khu nhà ăn được thu gom rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty với công suất thiết kế 450 m3/ngày đêm xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra môi trường. Tọa độ điểm đấu nối X=1223132.845 , Y= 608660.146.
Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của công ty trung bình khoảng 42 m3/ngày và được chia theo các nguồn sau:
[bookmark: _Toc171758861]Bảng 3. 4. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở
	STT
	Hạng mục
	Theo ĐTM đã được phê duyệt (m3/ngày)
	Hiện hữu (2023)
(m3/ngày)

	1
	Nước thải sinh hoạt của công nhân
	37,4 (830 người)
	27 (480 người)

	2
	Nước thải sinh hoạt cho khu nhà nghỉ giữa ca
	4,8
	3

	3
	Nước thải nhà ăn
	16,6
	12

	Tổng cộng
	58,8
	42


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 03/2024)
Cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam đã xây dựng 11 bể tự hoại, vị trí các bể tự hoại đã xây dựng như bảng sau:
[bookmark: _Toc112420519][bookmark: _Toc171758862]Bảng 3. 5. Vị trí và thông số kỹ thuật các bể tự hoại đã xây dựng ở cơ sở
	STT
	Vị trí
	Số lượng  (cái)
	Kích thước (m)
	Thể tích
	Kết cấu

	1
	Nhà bảo vệ
	1
	DRC (2x1x2)
	1 bể 4m3
	BTCT

	2
	Văn phòng
	1
	DRC (4x3x2)
	1 bể 24m3
	BTCT

	3
	Nhà nghỉ giữa ca
	2
	DRC (4x3x2)
	2 bể 24m3
	BTCT

	4
	Nhà ăn
	1
	DRC (4x3x2)
	1 bể 24m3
	BTCT

	5
	Khu vực xưởng 1
	4
	DRC (4x3x2)
	4 bể 24m3
	BTCT

	6
	Khu vực xưởng 2
	2
	DRC (4x3x2)
	4 bể 24m3
	BTCT

	Tổng cộng
	11
	
	
	


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 03/2024)

[bookmark: _Toc171758911]Hình 3. 1. Điểm thu gom NTSH và NTSX sau xử lý của Nhà máy
Vị trí các bể tự hoại được thể hiện qua bản vẽ thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo.
Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất và sinh hoạt của nhà máy như sau:
[bookmark: _Toc95201760][bookmark: _Toc167280030][bookmark: _Toc112420456] . Nước thải
Nước thải sinh hoạt
Nước thải nhà ăn
Nước thải sản xuất
Bể tự hoại 3 ngăn
Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên
Hệ thống xử lý nước thải của công ty công suất 450 m3/ngày đêm

[bookmark: _Toc171758912]Hình 3. 2. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của cơ sở
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom nước thải về trạm XLNT tập trung của nhà máy Gem Việt Nam được trình bày dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc112420520][bookmark: _Toc171758863]Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải của cơ sở
	[bookmark: _Toc63492531][bookmark: _Toc63493353][bookmark: _Toc67554195][bookmark: _Toc91583251][bookmark: _Toc93580750][bookmark: _Toc95201759][bookmark: _Toc97624847]TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Chiều dài (m)

	1
	Nước thải từ nhà ăn
	m
	135,8

	2
	Nước thải sinh hoạt
	m
	559,5

	3
	Nước thải sản xuất
	m
	8,6

	3.1
	Đường ống PVC  đường kính 200
	m
	97,5

	3.2
	Đường ống BTCT  D200
	m
	181,6

	3.3
	Đường ống BTCT  D114
	m
	502,2


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 12/2023)
Công trình thoát nước thải: 
- Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A.
- Toàn bộ nước thải từ nhà ăn và nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty với công suất thiết kế 450 m3/ngày đêm xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A.
- Hệ thống thu gom thoát nước thải sinh hoạt đến vị trí đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại hố thu gom gần cổng chính có tổng chiều dài cống thoát nước là 86m, trong đó:
+ Tuyến cống thu gom thoát nước thải dùng cống BTCT ly tâm làm tuyến thu gom nước chính, được thiết kế nằm trên lề đường, mỗi đoạn cống đều có hố ga thu nước bằng BTCT có nắp đan thuận lợi cho việc bảo trì và vận hành, trong đó:
 Kích thước cống: sử dụng cống có đường kính D114 đến D200;
 Tải trọng thiết kế đối vối cống ngang đường là H30-XB80, đối với cống dọc vỉa hè là 300kg/m2.
Các hố ga thu gom nước thải được thiết kế tạo máng thoát bằng cao độ đáy cống nên nước thải chảy qua hố ga không bị lắng cặn, toàn bộ nước thải và cặn chảy về hố thu gom tập trung hiện hữu của Trạm XLNTTT của KCN để xử lý.
- Hệ thống thoát nước thải sản xuất từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty đến vị trí đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại hố thu gom gần cổng chính có tổng chiều dài cống thoát nước là 86 m., trong đó:
[bookmark: _Toc112420521][bookmark: _Toc171758864]Bảng 3. 7. Bảng mô tả chi tiết hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở
	STT
	Kích thước cống (mm)
	Chiều dài (m)
	Kích thước hố ga (m)
	Số lượng hố ga (cái)
	Quy cách nắp hố ga (m)

	1
	Cống BTCT D200
	181,6
	0,7 x 0,7 (chiều cao thay đổi theo trắc dọc)
	12
	0,5x0,5

	2
	Cống BTCT D114
	502,2
	
	24
	

	3
	Cống PVC D200
	97,5
	1,1x1,1
	4
	0,9x0,9

	Tổng
	781,3
	
	40
	


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, tháng 12/2023)
[bookmark: _Toc171758810]3.1.3. Xử lý nước thải 
Thông tin chung về công trình xử lý nước thải:
Công trình xử lý nước thải đã xây dựng, lắp đặt: 
Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung của KCN; nước thải từ nhà ăn và nước thải sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty công suất 450 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A. Công ty đã ký cam kết xử lý nước thải phát sinh từ cơ sở dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra nguồn tiếp nhận theo hợp đồng số 605/HĐXLNT/NTC-RZ ngày 29/09/2015.
Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại tại cơ sở: 
Công ty đã xây dựng 11 bể tự hoại để thu gom, tiền xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Nam Tân Uyên. Các bể tự hoại được đặt tại nhà bảo vệ, khu vực văn phòng, khu vực nhà nghỉ giữa ca, khu vực nhà ăn, khu vực xưởng 1, khu vực xưởng 2 cụ thể như sau:
+ Tại khu vực nhà bảo vệ có 01 bể tự hoại có dung tích thiết kế 4m3
+ Tại khu vực văn phòng có 01 bể tự hoại có dung tích thiết kế 24 m3
+ Tại khu vực nhà nghỉ giữa ca có 02 bể tự hoại có dung tích thiết kế 24 m3
+ Tại khu vực nhà ăn có 01 bể tự hoại có dung tích thiết kế 24 m3
+ Tại khu vực xưởng 1 có 04 bể tự hoại có dung tích thiết kế 24 m3
+ Tại khu vực xưởng 2 có 02 bể tự hoại có dung tích thiết kế 24 m3
- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 
+ Bể tự hoại có 3 ngăn: ngăn chứa, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2.
+ Bể tự hoại là công trình thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu quả xử lý 40-50%. Với thời gian lưu nước từ 3-6 ngày khoảng 90% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn lắng được giữ trong bể từ 3-6 tháng, các chất hữu cơ bị phân hủy dưới tác dụng vi sinh vật kị khí, một phần tạo thành chất khí và một phần thành chất vô cơ hòa tan. Sau đó nước thải qua ngăn lắng và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dụng (loại xe hút hầm cầu).
Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương đối cao. Nước sau khi được xử lý bằng bể tự hoại sẽ theo hệ thống thoát nước thải chảy về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên.
Công trình xử lý nước thải sản xuất của cơ sở
Theo tình hình thực tế triển khai thực hiện, Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam đã xây dựng và đi vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 
Hiện nay, Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đã xây dựng có công suất 450 m3/ngày đêm đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 sản phẩm/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 sản phẩm/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm; lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” số 10/GXN-BQL do Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp ngày 18/01/ 2019.
Lượng nước sản xuất hiện nay phát sinh khoảng 248 m3/ngày đêm. Do đó, hệ thống XLNT đã xây dựng với công suất 450 m3/ngày đêm của Công ty đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ cơ sở.
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải như sau:
Công nghệ áp dụng là xử lý sinh học hiếu khí kết hợp xử lý hóa lý. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tổng quan của hệ thống XLNT của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam như sau:
[bookmark: _Toc95201764]

[bookmark: _Toc171758913]Hình 3. 3. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 450 m3/ngày đêm

Thuyết minh quy trình 
A.Thu gom và xử lý tách dòng riêng
Đối với nước thải nhiễm dầu mỡ  
1/ Nước thải nhiễm dầu mỡ; nước nhiễm Ni, Sn, Au, Ag (nồng độ cao): 
Nước thải nhiễm dầu mỡ nồng độ cao cùng nước nhiễm dầu, phot phat và nước nhiễm Ni, Sn, Au, Ag (nồng độ cao) dẫn vào bể phản ứng kết hợp lắng. Toàn bộ dung dịch này được cho qua máy ép bùn, phần nước sau máy ép bùn được thu gom và bơm định lượng vào bể gom để xử lý bậc 2. Phần bùn sau khi qua máy ép, sấy khô, thu gom rồi xử lý theo hợp đồng.
2/ Nước thải nhiễm dầu mỡ (nồng độ thấp): 
Trước tiên dẫn về bể thu gom sau đó dẫn vào bể phân hủy dầu (bể JF) dưới tác dụng của hệ thống tương tác Ozon và Tia UV để phá vỡ cấu trúc phân tử dầu bền chặt có trong nước thải. Nếu nước thải không đạt yêu cầu sẽ được dẫn về bể xử lý hóa lý (bể phản ứng 2) để xử lý chung với các dòng nước thải khác. Trường hợp nước thải đạt yêu cầu sẽ được thải ra hố ga tập trung trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên.
3/Nước và dầu phát sinh từ máy móc: được thu gom và cho qua bể tách dầu để loại bỏ dầu, phần dầu phía trên bể sẽ được thu gom và xử lý theo CTNH, phần nước phía dưới bể sẽ được dẫn về bể thu gom tập trung nước nhiễm dầu nồng độ thấp và xử lý qua bể phân hủy dầu JF. 
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[bookmark: _Toc80286660][bookmark: _Toc171758914]Hình 3. 4. Công trình xử lý dầu của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
Đối với nước thải nhiễm thiếc 
Đối với dòng nước thải nhiễm thiếc: sẽ được thu gom tập trung sau đó dòng nước thải sẽ được bơm định lượng  dẫn về bể  gom (chứa KLN) để tiếp tục xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác.
Đối với nước thải chứa kim loại nặng chung 
Các dòng nước thải khác chứa kim loại nặng khác (Sn, Cu, Au, Ag) và các dòng khác có tính chất nước thải ô nhiễm không lớn nên sẽ được thu gom và dẫn về bể gom (chứa KLN)  để xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác.
Đối với nước thải nhiễm Niken
Nước nhiễm Niken đi vào bể gom sau đó về bể gom để xử  lý bậc 2.
Đối với nước thải nhiễm Cyanua
Nước nhiễm Cyanua không thể xử lý chung dòng với nước thải chứa Axit do đó nước thải sẽ được tách dòng và khử cyanua bằng phương pháp oxi hóa bậc cao qua hai bậc lần lượt tại 2 bể oxi hóa. Tại đây Ozôn NaClO3 sẽ được bơm, sục vào bể để xử lý cyanua theo phương trình phản ứng như sau:
2NaCN + 5Cl2 + 12NaOH  N2 + 2Na2CO3 + 10NaCl + 6H2O
NaCN + NaOCl  →  NaOCN + NaCl
CN- + O3 →  OCN- + O2
6OCN- + 8O3 →  6CO2 + 3N2 + 9O2 
Sau đó dòng nước thải sẽ được dẫn về bể thu gom để tiếp tục xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác.
Nước nhiễm (Ni, Sn, Au, Ag) nồng độ cao
Trong quá trình tách kim loại nước thải nhiễm  (Ni, Sn, Au, Ag) nồng độ cao sẽ được xử lý theo quy trình đưa về thùng gom. Tại đây, công ty chọn 2 phương án xử lý: 
Phương án 1: tại đây phần nước thải bên trên (nồng độ thấp) theo bơm định lượng trước tiên dẫn vào bể phản ứng sau đó vào bể gom (chứa KLN) để xử lý bậc 2, phần nước thải còn lại (nồng độ cao) trực tiếp dẫn vào bể phản ứng sau đó được bơm định lượng về bể gom (chứa KLN) để tiếp tục xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác, phần lắng cặn dẫn về bể chứa bùn xử lý nén, ép, sấy, thu gom và theo hợp đồng xử lý.
Phương án 2: Toàn bộ nước thải tại thùng thu gom sẽ được dẫn về bể phản ứng để cùng xử lý với nước thải nhiễm dầu nồng độ cao.
Nước nhiễm (Ni, Sn, Au, Ag) nồng độ thấp
Trong quá trình tách kim loại nước thải nhiễm (Ni, Sn, Au, Ag) nồng độ thấp sẽ được xử lý theo quy trình dẫn vào bể gom sau đó qua bơm định lượng bơm về bể gom (chứa các loại KLN)  để tiếp tục xử lý bậc 2.
Đối với nước thải nhiễm Crom   
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]1/ Nước thải mạ crôm: nước thải sau công đoạn mạ crôm được bơm lên bể khử Cr6+. Tại đây, theo độ pH mà đầu dò đo được, dung dịch H2SO4 sẽ bơm vào theo liều lượng thích hợp. Quá trình khử Cr6+ thành Cr3+ xảy ra hiệu quả trong môi trường pH thấp (pH < 3), phương trình phản ứng như sau: Cr6+ + H+  Cr3+ + H2O
Nước thải nhiễm Crom sau khi đã được xử lý (chuyển Cr6+ thành Cr3+), nước thải sẽ được thu gom, sau đó dòng nước thải sẽ được dẫn về bể gom để tiếp tục xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác. 
Đối với nước thải từ quá trình đánh bóng sản phẩm đồng 
Sẽ được thu gom tập trung sau đó dòng nước thải sẽ được dẫn về bể gom để tiếp tục xử lý bậc 2 cùng với các dòng nước thải khác.
B. Xử lý chung dòng
Bể phản ứng 1:
Trong mỗi bể đều có định mức tham số quy định, tại bể phản ứng 1 giá trị PH được giới hạn nhỏ hơn 3 (PH<3), mục đích tách kim loại, khi trị PH vượt mức cần thêm H2SO4 để điều chỉnh giá trị PH quay về dưới mức 3.
Bể phản ứng 2:
Trong bể đều có trị tham số theo quy định, chất xúc tác trong bể gồm FeSO4, NaOH,NaClO3 để tạo bông cặn nhằm giảm lượng COD trong nước.
Bể phản ứng 3
Trong bể đều có trị tham số theo quy định, chất xúc tác trong bể gồm NaOH,NaClO3 duy trì ổn định mức PH
Bể phản ứng 4
Trong bể đều có trị tham số theo quy định, chất xúc tác trong bể gồm NaOH,NaClO3 nhằm tạo phản ứng hóa học biến Zn,Cu  thành Zn(OH)2, Cu(OH)2 lắng xuống.
Bể phản ứng 5 
Trong bể đều có trị tham số theo quy định, chất xúc tác trong bể gồm NaOH,NaClO3 nhằm tạo phản ứng hóa học biến Ni thành Ni(OH)2 lắng xuống
Bể tạo bông
Thêm vào PAM nhằm làm các bông cặn kết dính thành kích thước hạt tương đối lớn.
Bể lắng
Phần bông cặn bên trên sẽ lắng tại bể này, phần nước sẽ dẫn vào bể trung hòa.
Bể trung hòa: 
Nước thải tại bể này có pH khác nhau. Tại đây, tùy theo độ pH đầu dò đo được, H2SO4 sẽ được bơm định lượng vào để trung hòa độ pH duy trì tại mức 6~ 9.
Bể thu gom
Nước sau khi ra khỏi bể trung hòa, sẽ được dẫn về bể thu gom. Tại bể thu gom, một phần nước thải sẽ được bơm qua hệ thống lọc UF và tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất. Một phần sẽ được cho qua bể kiểm tra nhằm kiểm tra lại chất lượng nước thải trước khi được đấu nối vào mạng lưới thoát nước thải chung của KCN và tiếp tục được xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN.
[bookmark: _Toc494114059][bookmark: _Toc171758865]Bảng 3. 8. Thông số các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải  công suất 450m3/ngày
	STT
	Tên công trình
	Thông số tính toán
	Đơn vị
	Giá trị

	I. Xử lý nước thải dầu

	1
	Bể thu gom
	Thể tích
	m3
	130

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	24

	
	 Vật liệu: 
Bê tông cốt thép
	Kích thước LxBxH
	m
	9 x 5 x 2,6

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	2
	(JF)  Bể phân hủy dầu 
	Thể tích
	m3
	20

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	1

	
	Vật liệu: thép (PE)
	Kích thước DxH
	m
	Ф2,9 x 3,0

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	3
	Bể thu gom
	Thể tích
	m3
	45

	
	
	Thời gian phản ứng
	Giờ
	2,2

	
	Vật liệu: 
Bê tông cốt thép
	Kích thước LxBxH
	m
	9 x 2 x 2,6

	
	
	Số lượng
	Cái 
	1

	4
	ống trung hòa
	Thể tích
	m3
	0,0176

	
	
	Thời gian phản ứng
	Giờ
	0,002

	
	 Vật liệu: 
ống nhựa PVC
	Kích thước D xH
	m
	Ф 0,15 x 1

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	II. Xử lý nước thải dầu+nước thải nhiễm Phospho

	1
	Bể thu gom
	Thể tích 
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian phản ứng
	hr
	6

	
	Bể phản ứng 
	Kích thước LxBxH
	m
	2 x2 x2,7

	
	
	Số lượng
	Cái 
	2

	2
	Máy ép bùn
	Lượng xử lý
	m3
	4,8

	
	
	Thời gian xử lý
	giờ
	4

	
	Chất liệu SS400C
	Kích thước LxB xH
	m
	4,42x1,26x1,73

	
	
	Số lượng
	Máy
	1

	III. Xử lý nước thải crôm

	1
	Bể thu gom
	Thể tích
	m3
	1

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	10

	
	Vật liệu: PE
	Kích thước DxH
	m
	Ф 1,085x0,9

	
	
	Số lượng
	Cái 
	1

	2
	Bể axit hóa
	Thể tích
	m3
	1

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	0,67

	
	Vật liệu: PE
	Kích thước DxH
	m
	Ф 1,085x0,9

	
	
	Số lượng
	Cái 
	1

	3
	
	Thể tích
	m3
	1

	
	Bể chứa
	Thời gian lưu nước
	giờ
	0,67

	
	Vật liệu: PE
	Kích thước DxH
	m
	Ф 1,085 x 0,9

	
	
	Số lượng
	Cái 
	1

	IV. Xử lý nước thải Cyanua

	1
	Bể thu gom 
	Thể tích
	m3
	58,5

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	78

	
	 Vật liệu: Bê tông 
	Kích thước LxBxH
	m
	9 x 2,5 x 2,6

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	2
	Bể oxy hóa
	Thể tích
	m3
	1

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	0,67

	
	Vật liệu: PE
	Kích thước DxH
	m
	Ф 1,085 x 0,9

	
	
	Số lượng
	Cái 
	2

	V. Xử lý nước thải có kim loại nặng

	1
	Bể thu gom
	Thể tích
	m3
	156

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	15

	
	 Vật liệu:
 Bê tông cốt thép
	Kích thước LxBxH
	m
	8 x 7,5 x 2,6

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	2
	Bể phản ứng 1 
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	0,576

	
	 Chất liệu SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	2 x 2 x 2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	3
	Bể phản ứng 2 - 5
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	0,576

	
	 Chất liệu SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	2x2x2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	4

	4
	Bể tạo bông 
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	0,576

	
	 Chất liệu SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	M
	2 x 2 x 2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	5
	Bể lắng
	Thể tích
	m3
	57,6

	
	
	Thời gian xử lý
	giờ
	3

	
	 Chất liệu SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	8 x 4 x 3,36

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	6
	Bể trung hòa
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian phản ứng
	giờ
	0,16

	
	 Chất liệu 
SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	2 x 2 x 2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	7
	Bể thu gom

	Thể tích
	m3
	63,7

	
	
	Thời gian lưu nước
	giờ
	3

	
	Chất liệu=
 Bê tông cốt thép

	Kích thước LxBxH
	m
	7 x 3,5x2,6

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	8
	Bể xả 
	Thể tích 
	m3
	1

	
	
	kích thước
	m
	1 x 1 x 1

	VI. Xử lý bùn thải

	1
	Bể chứa bùn đặc 
 
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian xử lý 
	giờ
	3

	
	Chất liệu:SS400  +FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	2 x 2 x 2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	2
	Máy ép bùn 
	Thể tích
	m3
	4,8

	
	
	Thời gian xử lý giờ
	giờ
	4

	
	Chất liệu:SS400C
	Kích thước LxBxH
	m
	4,42 x1,26x1,73

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	3
	Máy sấy bùn 
	Số lượng
	kg 
	480

	
	
	Thời gian xử lý giờ
	giờ
	4

	
	Chất liệu: SS400C
	Kích thước LxBxH
	m
	5,8 x2,4 x1,6

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	VII. Xử lý chất thải đánh bóng đồng

	1
	Thùng thu thập 
	Thể tích 
	m3
	0,02

	
	
	Thời gian chứa nước 
	giờ
	24

	
	Chất liệu PE
	Kích thước LxBxH
	m
	0,25 x0,25 x0,32

	
	
	Số lượng
	Cái 
	24

	VIII. Xử lý chất thải tẩy Niken

	1
	Bể thu nhập 
	Thể tích
	m3
	0,02

	
	
	Thời gian chứa nước
	giờ
	24

	
	Chất liệu PE
	Kích thước D xH
	m
	Ф 1,085x0,9

	
	
	Số lượng
	Cái 
	24

	IX . Xử lý bùn thải cho nước thải nhiễm dầu

	1
	Bể chứa bùn
	Thể tích
	m3
	10,8

	
	
	Thời gian xử lý 
	giờ
	3

	
	 Chất liệu SS400+FRP và EPOXY
	Kích thước LxBxH
	m
	2 x 2 x 2,7

	
	
	Số lượng
	Bể
	1

	2
	Máy ép bùn
	Lượng xử lý
	m3
	4,8

	
	
	Thời gian xử lý từng đợt
	giờ
	4

	
	Chất liệu SS400C
	Kích thước LxBxH
	m
	4,42x1,26x1,73

	
	
	Số lượng
	Cái
	1

	3
	
Máy sấy bùn 
	Lượng xử lý
	kg
	480

	
	
	Thời gian xử lý HR
	Giờ
	4

	
	Chất liệu :S 304
	Kích thước LxBxH
	m
	4,42 x1,26x1,73

	
	
	Số lượng
	máy
	1


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023

[bookmark: _Toc171758811]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
3.2.1. Nguồn phát sinh
Trong quy trình sản xuất của Công ty, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:
- Bụi từ quá trình gia công cơ khí;
- Bụi từ quá trình xay/nghiền các sản phẩm nhựa hỏng;
- Hơi khí độc từ quá trình tẩy dầu, tẩy gỉ và quá trình xi mạ;
- Mùi hôi dầu mỡ khoáng từ quá trình sản xuất;
- Khí thải từ phương tiện giao thông;
- Khí thải từ máy phát điện;
- Bụi từ quá trình luyện đồng;
- Hơi khí độc từ quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm luyện dồng.
Các điểm phát sinh khí thải từ các quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam đuợc trình bày cụ thể như bảng bên dưới:
[bookmark: _Toc171758866]Bảng 3. 9. Thống kê các điểm phát sinh khí thải
	STT
	Điểm phát sinh nguồn ô nhiễm
	Vị trí
	Đường kính ống thu gom
	Lưu lượng khí thải
	Vị trí đặt HTXL

	I. KHÍ THẢI

	1
	Khu vực xi mạ
	Tầng 4 xưởng 1
	500 mm
	60.000 m3/h
	Tầng mái xuởng 1

	2
	Khu vực xi mạ
	Tầng 4 xưởng 1
	500 mm
	21.000 m3/h
	Tầng mái xuởng 1

	3
	Khu vực tẩy rửa SP luyện đồng
	Tầng 1 xưởng 2
	500 mm
	16.000m3/h
	Sau xuởng 2

	II. BỤI

	4
	Khu vực gia công cơ khí
	Tầng 3 xưởng 1
	450 mm
	4.900m3/h
	Tầng 3 xuởng 1

	5
	Khu vực xay nghiền nhựa lỗi
	Tầng 1 xưởng 1
	500 mm
	11.000m3/h
	Tầng 1 xuởng 1

	6
	Khu vực lò luyện đồng
	Tầng 1 xưởng 3
	600 mm
	200.000m3/h
	Tầng 1 xuởng 3

	7
	Khu vực lò luyện đồng
	Tầng 1 xưởng 2
	500 mm
	26.000 m3/h
	Tầng 1 xưởng 2


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
3.2.2. Biện pháp giảm thiểu
Bụi từ quá trình gia công cơ khí
Các biện pháp khống chế chung
	Nguồn gây ô nhiễm bụi có phạm vi ảnh hưởng nhỏ, trong khuôn viên Nhà máy. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới công nhân vận hành trực tiếp, các biện pháp được đề cập sẽ chú trọng vào vấn đề trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp như sau:
- Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc trực tiếp tại Nhà máy.
- Trang bị quần áo bảo hộ lao động, kính bảo vệ mắt và găng tay cho công nhân thực hiện các công đoạn kéo thép, cắt, gia công chi tiết, cán ren,…
- Thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng và thu gom bụi sinh ra trong quá trình sản xuất để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
- Thường xuyên có chế độ khám sức khỏe định kỳ nhằm nhanh chóng phát hiện những ảnh hưởng của sản xuất tới người lao động.
Biện pháp khống chế riêng
Riêng công đoạn đánh bóng kim loại bằng máy phun cát, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp như sau:
- Công đoạn đánh bóng kim loại được đặt ở khu vực cách ly với các khu vực sản xuất khác, và thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, thu gom bụi, tránh tình trạng để bụi đã lắng phát tán trở lại không khí.
Công ty bố trí 03 khu vực để gia công cơ khí và có công đoạn đánh bóng kim loại, cụ thể là tầng 2, tầng trệt của xưởng 1 và tầng trệt của xưởng 2. Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi kim loại phát sinh từ công đoạn này ở tầng 3 của xưởng 1, đồng thời lắp các chụp hút và ống thu bụi tại mỗi máy mài để dẫn về HTXL. Công nghệ của HTXL như sau:


Chụp hút
Khu vực
đánh bóng
Quạt hút
Bụi thải
Hợp đồng với đơn vị thu gom
Ống phát thải ra môi trường 
Thiết bị lọc 
túi vải








[bookmark: _Toc494113584][bookmark: _Toc80286648][bookmark: _Toc171758915]Hình 3. 5. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi từ quá trình mài
Thuyết minh quy trình xử lý:
Quá trình mài, đánh bóng sản phẩm sẽ phát sinh bụi kích thước nhỏ, các hạt này được thu gom bằng các ống hút tại nguồn là các thiết bị mài, đánh bóng. Bụi được thu gom và đưa vào thiết bị lọc túi vải, bụi được giữ lại và thu gom để chuyển cho đơn vị xử lý theo quy định. Khí sạch sẽ được thoát ra môi trường qua ống phát thải cao qua mái nhà xưởng khoảng 2m.
Công ty trang bị 01 HTXLKT từ quá trình đánh bóng lưu lượng 7.000 m3/h với thông số kỹ thuật của HTXLKT như sau:
[bookmark: _Toc171758867]Bảng 3. 10. Thông số kỹ thuật của HTXLKT từ quá trình đánh bóng
	STT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng

	1
	Đường ống thu gom, van
	Thép, 5mm, D = 450mm
	1 hệ thống

	2
	Thiết bị túi vải
	Thép, 5mm, D*R*C=1*1*1,5m
	1 hệ thống

	3
	Túi lọc
	Vải, đường kính  D = 1,2 mm
	12 cái

	4
	Hệ thống điện 
	LG, Đài Loan
	01 bộ

	5
	Ống khói 
	Thép CT 3, H = 10m, D = 500mm
	01 cái


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
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[bookmark: _Toc171758916]Hình 3. 6. Chụp hút và đường ống thu gom tại máy mài
[image: ]
[bookmark: _Toc171758917]Hình 3. 7. Thiết bị lọc túi vải xử lý bụi tại công đoạn mài
Bụi từ quá trình xay/nghiền các sản phẩm nhựa hỏng
Các biện pháp khống chế chung
Nguồn gây ô nhiễm bụi có phạm vi ảnh hưởng nhỏ, trong khuôn viên nhà máy.Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến công nhân vận hành trực tiêp,các biện pháp được đề cập chú trọng vào vấn đề trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp như sau:
- Trang bị khẩu trang chống bụi, quần áo bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy.
-Thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng và thu gom bụi sinh ra trong quá trình sản xuất để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
- Thường xuyên có chế độ khám sức khỏe định kỳ nhằm nhanh chóng phát hiện nhũng ảnh hưởng của sản xuất tới người lao động.
Biện pháp khống chế riêng
Công ty bố trí 01 khu vực để xay, nghiền các sản phẩm nhựa lỗ, cụ thể là tầng 1 của xưởng 1. Để giảm thiểu ô nhiễm bụi nhựa từ quá trình xay/nghiền, Công ty đã trang bị 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình này ở tầng trệt của xưởng 1 theo công nghệ như sau :

[bookmark: _Toc171758918]Hình 3. 8. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý bụi nhựa
Thuyết minh quy trình xử lý:
Bụi nhựa có kích thước nhỏ và nhẹ, các hạt này được thu gom bằng các ống hút tại nguồn. Bụi được thu gom và đưa vào thiết bị lọc túi vải, bụi được giữ lại và thu gom để tái sử dụng. Khí sạch sẽ được thoát ra môi trường qua ống hút phát thải cao qua mái nhà xưởng khoảng 2m.
Công ty trang bị 01 HTXLKT từ quá trình xay/nghiền sản phẩm nhựa lỗi lưu lượng 17.000 m3/h với các thông số kỹ thuật sau:
[bookmark: _Toc171758868]Bảng 3. 11. Thông số kỹ thuật của HTXLKT bụi nhựa từ quá trình xay /nghiền sản phẩm nhựa lỗi
	STT
	Hạng mục
	Quy cách

	1
	Đường ống thu gom, van
	Thép 5mm, D = 500mm

	2
	Thiết bị túi vải
	Thép 5mm, D*R*C = 1*2*1,5m

	3
	Túi lọc
	Vải, đường kính D=12mm

	4
	Hệ thống điện
	LG, Đài Loan

	5
	Ống khói
	Thép CT 3, H = 7m, D = 800mm


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)

[bookmark: _Toc171758919]Hình 3. 9. Thiết bị lọc bụi túi vải xử lý bụi nhựa
Hơi khí độc từ quá trình tẩy dầu, tẩy gỉ và quá trình xi mạ
Công ty bố trí khu vực tẩy dầu, tẩy gỉ và xi mạ tại tầng 4 của xưởng 1. Tại khu vực này đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom, xử lý khí thải, cụ thể như sau:
- Chụp hút có tiết diện chiều ngang 2,5m-3m, chiều dài dài theo dây chuyền mạ.
- Quạt hút hơi: Lưu lượng 100 m3/phút (60.000 m3/h), công suất động cơ 5,5 kW, áp lực hút 100 mm H2O.
- Đường ống dẫn: Vật liệu Inox hoặc composite.
- Tháp rửa và hấp thụ khí thải: Vật liệu Inox, vật liệu đệm sứ, vật liệu composite đường kính 4m, cao 4m.
- Dung dịch hấp thụ: Nước sạch có pha dung dịch kiềm.
- Ống thải khí sau hấp thụ: đường kính 300-950mm, cao 2,7-5 m. 
Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ quá trình xi mạ được thể hiện như hình sau:

[bookmark: _Toc171758920]Hình 3. 10. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ quá trình tẩy dầu, tẩy gỉ và xi mạ
Thuyết minh quy trình công nghệ
Các chụp hút sẽ bao phủ toàn bộ diện tích các bể dùng để tẩy dầu mỡ, tẩy gỉ, và các bể xi mạ, cách bề mặt khoảng 1-1,5m. Toàn bộ khí thải sẽ được hút thông qua quạt đưa vào tháp rửa và hấp thụ khí thải. Tại đây dòng khí ô nhiễm có chứa khí NH3, HCl, HCN, hơi crôm, H2SO4… sẽ đi từ dưới lên, dung dịch kiềm sẽ được bơm bằng máy bơm cao áp từ bể chứa lên tháp hấp thụ và phân phối từ trên xuống, trong tháp hấp thụ xảy ra sự tiếp xúc ngược pha giữa pha lỏng và pha khí. Khi đó dung dịch kiềm sẽ hấp thụ các chất ô nhiễm có trong khí thải và chảy vào bể chứa, không khí sạch sẽ ra khỏi tháp hấp thụ và thoát ra bằng ống phát thải cao 10m, phát tán vào môi trường không khí xung quanh. Định kỳ, dung dịch thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý.
Công ty trang bị 02 HTXLKT từ quá trình tẩy dầu, tẩy gỉ và xi mạ lưu lượng 60.000 m3/h và 21.000 m3/h với các thông số kỹ thuật sau:
[bookmark: _Toc171758869]Bảng 3. 12. Thông số thiết kế mỗi hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ
	STT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng

	1
	Chụp thu khí
	Inox, 5mm
	 07 bộ

	2
	Tháp hấp thụ
	Inox, 5mm
	02 bộ

	3
	Bồn chứa nước tuần hoàn 
	Inox, V = 5 m3
	02 cái

	4
	Bồn pha hoá chất
	Nhựa, V= 500 lit
	02 cái

	5
	Bơm tuần hoàn 
	Inox, Q = 2 -3 m3/h
	04 cái

	6
	Bơm định lượng 
	Inox, Q = 10 lit/h
	 02 cái

	7
	Quạt hút
	100 HP, Đài Loan
	07 cái

	8
	Hệ thống điện 
	LG, Đài Loan
	01 bộ

	9
	Ống khói 
	Thép CT 3, H = 10m, D = 900mm
	02 cái

	10
	Hệ thống đường ống, van kỹ thuật
	Kết hợp ống STK và ống nhựa BM
	01 bộ


[bookmark: _Toc80286652](Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
	

	


[bookmark: _Toc171758921]Hình 3. 11. Đường ống thu gom và hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ đã được lắp đặt 
Mùi hôi dầu mỡ khoáng từ quá trình sản xuất
Do mùi hôi dầu mỡ khoáng là điều không thể tránh khỏi đối với những nhà máy sản xuất và gia công cơ khí, cho nên biện pháp khả thi nhất là tăng cường thông gió tại những khu vực sản xuất nhằm làm giảm tới mức thấp nhất sự tích tụ hơi dầu mỡ trong quá trình sản xuất. 
	Các biện pháp khống chế được chủ cơ sở áp dụng: 
	+ Chủ cơ sở áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng tự nhiên kết hợp với cưỡng bức bằng hệ thống AHU.  
	+ Máy móc thiết bị gia công cơ khí là các máy móc vận hành tự động, sử dụng công nghệ CNC. Hệ thống máy kín cho nên vấn đề hơi dầu khoáng tác động gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của công nhân là hạn chế. 
+ Khu vực vệ sinh khuôn được bố trí riêng biệt với các khu vực khác nhằm hạn chế mức độ tác động của hơi dung môi phát sinh.
+ Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cho công nhân.
Với các biện pháp khống chế nêu trên, đảm bảo khí thải trong phân xưởng sản xuất đạt Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp ban hành theo quyết định số : 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế.
	[image: 00000820-00000955-00000507-C (1)]

	[image: 00000820-00000955-00000527-C]
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Quá trình vệ sinh khuôn





[bookmark: _Toc171758922]Hình 3. 12. Một số máy móc thiết bị đầu tư cho quá trình gia công các sản phẩm kim loại và quá trình vệ sinh khuôn kim loại
Bụi từ quá trình luyện đồng
Quá trình luyện đồng tại cơ sở được sử dụng công nghệ lò điện, lò nấu đặt tại tầng 1 của xưởng 3. Do đó, khí thải từ lò nấu được bố trí chụp hút và đưa về hệ thống xử lý khói theo công nghệ cyclone và lọc bụi túi vải tại tầng 1 của xưởng 3. Lưu lượng hút khoảng 200.000 m3/giờ. Buồng lọc túi trang bị túi polyester để xử lý triệt để, các túi bụi được giũ tự động. Sau đó khí thải sẽ qua quạt hút và thải qua ống khói cao 15m với đường kính 0,9m. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý như sau:

[image: ]
[bookmark: _Toc171758923]Hình 3. 13. Quy trình công nghệ xử lý bụi từ lò luyện đồng
 Thuyết minh quy trình công nghệ
Thiết bị xử lý gồm có 2 Cyclone nối tiếp nhau và 1 thiết bị xử lý bụi bằng túi vải.  Khí chứa bụi được dẫn vào bộ phận lọc túi vải nhờ một quạt có cấu tạo đặc biệt, vừa có tác dụng hút và đẩy không khí. Tại đây, bụi được giữ lại trong túi vải, khí sạch đi qua theo ống hút của quạt đi ra ngoài. Thiết bị xử lý bụi có bộ phận hẹn giờ sẽ tự động tắt quạt hút và chỉ thị cho bộ rung hoạt động để rũ bụi bám trên túi vải, bụi bị rơi xuống thùng chứa, bụi này chứa các thành phần chủ yếu là bụi kim loại nên được thu gom và chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Đối với bụi kim loại thu gom từ 2 cyclone sẽ được đưa về lò đốt tro sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Với công nghệ xử lý khí thải như trên, đảm bảo rằng khí thải phát sinh sau hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B).
Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ lò luyện đồng được trình bày như bảng sau:
[bookmark: _Toc171758870]Bảng 3. 13. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ lò luyện đồng
	STT
	Hạng mục
	Quy cách

	1
	Đường ống thu gom, van
	Thép 5mm, D = 600mm

	2
	Thiết bị túi vải
	Thép 5mm, D*R*C = 1,5*2*1,5m

	3
	Túi lọc
	Vải, đường kính D=16mm

	4
	Hệ thống điện
	LG, Đài Loan

	5
	Ống khói
	Thép CT 3, H = 15m, D = 900mm


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, 2023)
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Lò  đốt bụi
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HTXL khí thải thực tế tại nhà máy


[bookmark: _Toc171758924]Hình 3. 14. Các thiết bị xử lý khí thải từ lò luyện đồng
Hơi khí độc từ quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm đồng
Hơi Axit phát sinh từ quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm luyện đồng được công ty thu gom và xử lý bằng 01 hệ thống xử lý lưu lượng 16.000 m3/h với quy trình tương tự như quy trình xử lý khí thải của quá trình tẩy rửa , xi mạ như sau: 
Tháp hấp thụ dung dịch
Phát tán ra môi trường
ống khói
Hơi axit
Dung dịch NaOH sau lắng

Bơm tuần hoàn
Dung dịch hấp thụ (NaOH)
Bồn lắng dung dịch NaOH
Nước thải 
HTXLNT sản xuất của cơ sở 
Chụp hút 

Quạt hút


[bookmark: _Toc171758925]Hình 3. 15. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ quá trình tẩy rửa sản phẩm luyện đồng
Thuyết minh quy trình công nghệ
Các chụp hút sẽ bao phủ toàn bộ diện tích các bể tẩy rửa sản phẩm luyện đồng, cách bề mặt khoảng 1-1,5m. Toàn bộ khí thải sẽ được hút thông qua quạt đưa vào tháp rửa và hấp thụ khí thải. Tại đây dòng khí ô nhiễm có chứa khí H2SO4 sẽ đi từ dưới lên, dung dịch kiềm (NaOH) sẽ được bơm bằng máy bơm cao áp từ bể chứa lên tháp hấp thụ và phân phối từ trên xuống, trong tháp hấp thụ xảy ra sự tiếp xúc ngược pha giữa pha lỏng và pha khí. Khi đó dung dịch kiềm sẽ hấp thụ các chất ô nhiễm có trong khí thải và chảy vào bể chứa, không khí sạch sẽ ra khỏi tháp hấp thụ và thoát ra bằng ống phát thải cao 20m, phát tán vào môi trường không khí xung quanh. Định kỳ, dung dịch thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý.
[bookmark: _Toc171758871]Bảng 3. 14. Thông số thiết kế HTXL khí thải từ quá trình tẩy rửa bề mặt sản phẩm luyện đồng
	STT
	Hạng mục
	Quy cách
	Số lượng

	1
	Chụp thu khí
	Inox, 5mm
	01 cái

	2
	Quạt hút
	100HP, lưu lượng 16.000 m3/h
	01 cái

	3
	Tháp hấp thụ
	PP, 1800 x 5500 mm
	01 cái

	4
	Bơm định lượng
	Inox, 0.25KW, Q = 20 lit/h
	01 cái

	5
	Bơm tuần hoàn
	Inox, 0.37KW
	01 cái

	6
	Bồn pha hoá chất
	Nhựa, V= 500 lit
	01 cái

	7
	Hệ thống đường ống, van kỹ thuật
	Kết hợp ống thép mạ kẽm (STK) và ống nhựa BM
	01 bộ

	8
	Ống khói 
	PP, H = 16m, D = 1000mm
	01 cái

	9
	Đầu dò pH
	GPS71D-7TB21
	1 bộ

	10
	Hộp điều khiển
	-
	1 bộ




[bookmark: _Toc171758926]Hình 3. 16. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình tẩy rửa sản phẩm luyện đồng
Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển
Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào Nhà máy như sau:
- Bê tông hóa các đường nội bộ ra vào Nhà máy. Sử dụng vòi phun nước tạo ẩm cho mặt đường vào những thời điểm khô nóng để hạn chế bụi phát tán từ đường;
- Phân phối các luồng xe vào ra nhà máy hợp lý, không vận hành nhiều phương tiện vận chuyển cùng lúc. 
- Sử dụng nguyên liệu đúng thiết kế với động cơ;
- Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra xe;
- Không chở quá tải trọng quy định;
- Không cho xe nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm, ...
Khí thải phát sinh từ máy phát điện
Nhà máy đã đầu tư 03 máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu là dầu DO cụ thể như sau:
+ Máy phát điện hiệu Stamfod, model LV.1634D1, với công suất 1000 KVA
+ Máy phát điện hiệu Super Power VN, model L3-1000C, với công suất 800 KVA.
+ Máy phát điện hiệu Cummins, model HC.I1634H1, với công suất 940 KVA.
Theo catalog của máy phát điện, lưu lượng khí thải phát sinh dự kiến là 143 m3/min tương đương 8.580 * 3 máy = 25.740 m3/h. Stamford và Super Power VN lắp đặt ống khói cao 3m, Cummins lắp đặt ống khói cao 6m để hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng đến xung quanh.
Máy phát điện hoạt động không thường xuyên chỉ sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện, vì vậy lượng khí thải phát sinh không đáng kể, do đó những tác động từ khí thải của máy phát điện là không lớn.
- Đặt máy phát điện tại đúng nơi quy định
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện.
- Luôn sử dụng điện lưới, chỉ sử dụng máy phát điện khi có sự cố mất điện.
[bookmark: _Toc171758812]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc171758813]3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt
Nguồn phát sinh:
 Từ hoạt động sinh hoạt từ khu vực văn phòng và từ sinh hoạt của công nhân.
Thành phần và khối lượng
Khối lượng chất thải phát sinh khoảng 240 kg/ngày với các thành phần cụ thể như sau:
- Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: bao gồm các thức ăn dư thừa, rau, … Chúng dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước rỉ rác.
- Các chất thải khác: giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ bằng nhựa…
- Kim loại: các vỏ chai, lọ bằng nhựa, kim loại, thủy tinh,...
Biện pháp được thực hiện: 
-  Công ty trang bị và bố trí 10 thùng chứa có dung tích 120L có nắp đậy tại những nơi phát sinh chất thải sinh hoạt như: khu vực văn phòng, khu nhà ăn, khu nhà nghỉ giữa ca, khu xưởng sản xuất,...
- Giao tổ vệ sinh của nhà máy có trách nhiệm hàng ngày thu gom, tập kết tại khoảng đất trống trước cổng bảo vệ đã bố trí 4 thùng chứa rác dung tích 660 lít/thùng có diện tích 20 m2. Chi tiết thiết kế vị trí lưu chứa CTRSH được thể hiện tại phụ lục của báo cáo, định kỳ thu gom 2 ngày/lần (trừ ngày lễ và ngày tết) chuyển giao cho đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt.
- Hợp đồng với Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định hiện hành tại Hợp đồng số 042/HĐXLR – NTC – 2022 ngày 04/05/2022 (Hợp đồng đính kèm tại phụ lục của báo cáo).
[bookmark: _Toc112420459]
[bookmark: _Toc171758927]Hình 3. 17. Khu tập kết rác sinh hoạt có diện tích 20 m2
[bookmark: _Toc171758814]3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại
Nguồn phát sinh: 
Chủ yếu bụi kim loại, sản phẩm không đạt chất lượng, đồng vụn, thép, thiếc vụn không dính dầu mỡ, nhựa vụn thải, bao bì, palet hư hỏng, các loại bảo hộ lao động thải bỏ như khẩu trang, giày dép,...
Thành phần và khối lượng: 
Căn cứ theo thực tế phát sinh tại Công ty và theo ĐTM đã được phê duyệt thì khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh từ cơ sở cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc171758872]Bảng 3. 15. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại
	Stt
	Hạng mục
	Theo ĐTM dược phê duyệt (tấn/năm)
	Hiện hữu 2023 (tấn/năm)
	Ghi chú

	1
	Sản xuất sản phẩm khuôn mẫu, cơ khí và linh kiện có liên quan
	33
	0
	20% dính dầu nhớt được xử lý theo CTNH

	2
	Sản xuất linh kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
	1,17
	0
	20% dính dầu nhớt được xử lý theo CTNH 

	3
	Sản xuất sản phẩm ngũ kim 
	3.483 


	1.325
	100% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất lõi đồng hợp kim

	4
	Sản xuất các sản phẩm nhựa
	12
	8,06
	80% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm nhựa 

	5
	Sản xuất các linh kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa
	36
(nhựa các loại)
	21,31
	80% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm nhựa

	
	
	1.724
(đồng hợp kim)
	1.085
	100% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất lõi đồng hợp kim

	6
	Sản xuất các sản phẩm đầu nối cáp quang bằng sứ
	0,32
	0
	Hợp đồng xử lý theo CTR thông thường 

	7
	Sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 
	1.261
	0
	Hợp đồng xử lý theo CTNH 

	
	Tổng cộng
	6.550,49
	2.439,37
	


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
Biện pháp được đề xuất thực hiện
Các loại chất thải như bụi kim loại, sản phẩm không đạt chất lượng, đồng vụn, thép, thiếc vụn không dính dầu nhớt, nhựa vụn thải chủ yếu là những chất có khả năng tái chế, Công ty sẽ phân loại và lưu trữ trong các thùng nhựa có dung tích 200 lít và ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu.
Đầu nối cáp quang bằng sứ không đạt chất lượng sẽ được thu gom vào các thùng nhựa có dung tích 200 lít.
Bao bì carton, nylon, giấy phế liệu thải, kim loại thải,…: các loại chất thải rắn này cũng có khả năng tái chế, tái sử dụng, do đó sẽ được công nhân bỏ trong thùng nhựa có dung tích 100 lít.
Các loại bảo hộ lao động thải bỏ, khẩu trang, giày dép, … sẽ được thu gom vào thùng nhựa 90 lít.
Các thùng chứa rác thải trên sẽ được tạm chứa tại khu chứa rác thải, sau đó sẽ được hợp đồng xử lý tùy theo từng loại.
Sau khi được phân loại và chứa trong các thùng rác riêng biệt như trên, đối với những chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho cơ sở thu mua phế liệu, đối với những chất thải không còn khả năng sử dụng sẽ hợp đồng xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom, xử lý: 3 lần/1tuần.
Công ty đã bố trí 5 container 20 feet làm kho chứa chất thải rắn không nguy hại đặt tại bên hông xưởng 1 với diện tích 69 m2.
Tần suất thu gom vận chuyển:  1 tháng/lần.
[bookmark: _Toc171758815]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Nguồn phát sinh
Các chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty bao gồm giẻ lau dính thành phần nguy hại, thùng đựng dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin - ắc quy chì thải, bùn thải, chất hấp phụ, vật liệu lọc,…
Thành phần và khối lượng: 
Căn cứ theo thực tế phát sinh tại Công ty thì khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ cơ sở cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc112420523][bookmark: _Toc171758873]Bảng 3. 16. Khối lượng CTNH phát sinh của Công ty Gem Việt Nam
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Mã CTNH
	Hiện hữu (năm 2023)
(kg/năm)

	1
	Muối và dung dịch muối thải có kim loại nặng
	Rắn/lỏng
	02 03 02
	-

	2
	Axit tẩy thải
	Lỏng
	07 01 01
	-

	3
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại
	Bùn 
	07 01 05
	171.900

	4
	Bùn thải nghiền, mài có dầu
	Bùn
	07 03 09
	-

	5
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	Rắn
	08 02 04
	-

	6
	Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Rắn
	12 01 04
	-

	7
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt tính
	Rắn
	16 01 06
	650

	48
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Lỏng
	17 02 04
	5.634

	9
	Bao bì mềm thải
	Rắn
	18 01 01
	2.340

	10
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn
	Rắn
	18 01 02
	1.020

	11
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	18 01 03 
	7.000

	12
	Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	18 02 01 
	24.110

	13
	Pin, ăc quy chì thải
	Rắn
	19 06 01
	0

	14
	Xỉ, bụi kim loại thải 
	Rắn
	05 09 06
	0

	
	Tổng cộng
	
	

	212.654


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
Lưu trữ
[bookmark: _Toc112420524]Thông số kỹ thuật của các nhà chứa chất thải nguy hại của cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc171758874]Bảng 3. 17. Thông số kỹ thuật của nhà chứa CTNH đã xây dựng của Công ty Gem Việt Nam
	STT
	Công trình lưu giữ
	Thông số kỹ thuật

	
	Kho chứa CTNH
	Diện tích: 38 m2 
Kết cấu: Kho chứa CTNH được xây dựng nền bê tông chống thấm, tường bao và mái che không cho mưa tạt vào, có rãnh và hố thu gom chất thải lỏng chảy tràn. Bên trong kho CTNH được phân thành ô tương ứng với các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành cơ sở (mỗi ô sẽ bố trí thùng chứa rác thải có dán mã CTNH theo quy định) đảm bảo không xảy ra sự tương tác lẫn nhau giữa các loại CTNH. 
Công ty bố trí các thùng rác được đặt trong khu vực có đê bao xung quanh cao 0,5m để phòng trường hợp đổ tràn, rò rỉ CTNH.
Tại kho chứa trang bị các thiết bị PCCC; các vật liệu hấp thụ và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn CTNH dạng lỏng. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 


Vận chuyển và xử lý:
Chủ cơ sở đã ký Hợp đồng kinh tế số 83.2023/HĐKT-TĐ-GEM ngày 01/12/2023 giữa Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam và Công ty TNHH Tuấn Đạt về việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam. Tần suất thu gom, xử lý chất thải nguy hại: 1 tuần/lần (Hợp đồng thu gom và hồ sơ năng lực của đơn vị thu gom được đính kèm tại Phụ lục).
Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH 74.003.031.T (cấp lần 1) ngày 14 tháng 03 năm 2016. (Đính kèm tại Phụ lục 1). Định kỳ báo cáo tình hình quản lý CTNH với cơ quan chức năng.
[bookmark: _Toc112420460]
[bookmark: _Toc171758928]Hình 3. 18. Hình ảnh kho CTNH đã xây dựng của cơ sở
[bookmark: _Toc171758816]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
[bookmark: _Toc371352153][bookmark: _Toc371352862][bookmark: _Toc371511579][bookmark: _Toc380670710][bookmark: _Toc380670904][bookmark: _Toc380673278][bookmark: _Toc380673899][bookmark: _Toc380674246][bookmark: _Toc382236551][bookmark: _Toc382237830][bookmark: _Toc384996495][bookmark: _Toc384997450][bookmark: _Toc394586883][bookmark: _Toc401654435][bookmark: _Toc401654789]Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất, nhà máy đã áp dụng các biện pháp sau:
- Quy hoạch tổng thể mặt bằng nhà máy một cách hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn lan truyền trong nhà máy cũng như lan truyền ra khu vực xung quanh. 
- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý;
- Trong quá trình sản xuất thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn;
- Đối với máy có khả năng gây chấn động và có độ ồn lớn thì sẽ đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của móng, đào rãnh đổ cát để tránh rung theo mặt ngang của nền, đồng thời cách ly các thiết bị ra khu vực riêng;
- Ngoài ra xung quanh nhà máy công ty có xây tường rào đồng thời trồng cây xanh để hạn chế tiếng ồn lan truyền ra khu vực xung quanh.
- Thiết bị tạo tiếng ồn nhỏ sẽ được lựa chọn càng nhiều càng tốt trong thiết kế.
- Khu vực sản xuất được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng;
- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như nút bịt tai và thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện.
- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (như thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,…).
- Tăng cường khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời và sớm nhất căn bệnh nghề nghiệp phát sinh từ nguồn ô nhiễm trên.
[bookmark: _Toc171758817]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình cơ sở đi vào vận hành
Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
- Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải được tập huấn về chương trình vận hành cũng như bảo dưỡng hệ thống.
- Tuân thủ nghiệm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ thống.
- Chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sau 3 năm sẽ được cập nhật lại.
- Thông thường, các sự cố xảy ra khi vận hành hệ thống xử lý nước thải là do máy bơm hoặc thiết bị dùng trong hệ thống bị hư hỏng. Vì vậy, để khắc phục sự cố, Chủ đầu tư trang bị dự phòng tất cả các thiết bị và máy bơm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể như sau:
+ Tại mỗi bể phản ứng 1, bể phản ứng 2, bể phản ứng 3, bể phản ứng 4 và bể trung hòa sau xử lý điều có hệ thống bơm tuần hoàn trong trường hợp chất lượng nước không đạt yêu cầu.
+ Khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải, công ty có thiết kế bố trí 11 bể dự trữ với tổng dung tích 777,9 m3 nhằm ứng phó sự cố, lưu trữ tạm thời nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố,…khả năng lưu trữ nước thải trong thời gian 24h.
Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:
- Các hệ thống xử lý khí thải tại cơ sở như: hệ thống thu gom xử lý bụi, hệ thống thu gom và xử lý hơi axit sẽ được chủ cơ sở vận hành thường xuyên, thu gom và xử lý triệt để đạt tiêu chuẩn môi trường trước khí thải ra môi trường.
- Công nhân vận hành hệ thống sẽ kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ, quạt hút nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành của hệ thống một cách tốt nhất.
- Định kỳ kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng các mô tơ, quạt hút, bơm dự phòng mỗi tháng 1 đến 2 lần.
- Trang bị quạt hút, bơm dự phòng nhằm đáp ứng các yêu cầu khi các thiết bị xảy ra sự cố đột xuất.
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3.7.1. Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ, rò rỉ và tràn đổ hóa chất:
An toàn khi bảo quản, sử dụng các loại nhiên liệu, hóa chất:
Hàng nǎm, do lượng hóa chất công ty sử dụng khá nhiều nên để phòng chống các sự cố xảy ra, Công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Công ty đã xây dựng kho hóa chất kiên cố với diện tích 216m, được bố trí bên trong nhà xưởng sản xuất tầng 1 của xưởng 1, tầng 4 của xưởng 1. Nền nhà xưởng khu vực chứa hóa chất cũng như nền của xưởng xi mạ đều được sơn chống thấm đặc biệt dung cho hóa chất.
- Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ hóa chất, trong kho bảo quản phải sắp xếp các lô hóa chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy can khi xếp chồng không quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2m), lối đi giữa các lô hàng hóa tối thiều là 1,5 m. Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xứ lý trước khi cho nhập kho.
- Ðối với khu vực chứa dung môi hữu cơ thì cần phải lưu ý các vấn đề sau: lưu trữ hóa chất trong bao bì kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Không luu trữ trên sàn gỗ. Tránh xa các chất không tương thích như chất đốt.
Công tác ứng cứu sự cố tràn đổ nhiên liệu, hóa chất:
Khi xảy ra sự cố tràn đổ rò rỉ hóa chất cần phải thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sau:
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải nguy hại kín;
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi hóa chất tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải nguy hại kín. Sử dụng phương pháp thu hồi không tạo ra bụi hóa chất. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Ngăn ngừa bụi hóa chất và giảm thiểu sự tán xạ bằng nước hoặc phun ẩm.
3. Trong kho bảo quản hóa chất Công ty có sử dụng điện chiếu sáng, đường dây điện được thiết kế đúng theo TCVN 5507:2002 (bóng đèn phòng cháy nổ, cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện được bố trí ngay cửa ra vào, nếu xảy ra sự cố, cầu dao sẽ được đóng ngay lập tức để tránh hiện tượng chập điện cháy nổ, nhánh dây điện nào cũng đều có cầu chì bảo đảm). Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ, thiết bị có khả năng gây ra tia lửa điện do ma sát hay va đập. Khu vực kho chứa hóa chất có hệ thống thông gió tự nhiên và quạt hút thông thoáng nhà xưởng tránh sự tích tụ của khí, hơi dễ cháy. Theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực này. Cấm để giẻ lau, giẻ bẩn dính dầu mỡ trong kho, không đưa xe vào sát khu vực kho, không hút thuốc hay mang các vật có khả năng gây cháy vào kho.
Sơ đồ tổ chức, triển khai ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 
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3.7.2. Biện pháp ứng phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ:
Phòng chống sự cố cháy nổ:
Cháy nổ có thể xảy từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, Công ty sẽ tiến hành thực hiện một số biện pháp sau:
Nhà máy sẽ được thiết kế hệ thống PCCC tự động về mặt kiến trúc công trình xây dựng và các hạng mục kỹ thuật cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng. 
Đường nội bộ đảm báo phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong từng khu vực của Nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, xưởng. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc theo mái.  
Trong khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, hóa chất, vật tư được lắp đặt hệ thống báo cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng. 
Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy sẽ lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. Xây dựng bể nước dự trữ chữa cháy, trang bị thêm dụng cụ chữa cháy xách tay để chủ động ứng cứu sự cố. Bể chứa nước cứu hỏa phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 
Đối với kho chứa hóa chất:
+ Nơi bảo quản hóa chất phải đảm bảo thông thoáng, kho phải có ít nhất hai lối ra vào, cánh cửa mở ra phía ngoài;
+ Nền kho: bằng phẳng, cứng, chắc chắn…không có cống rãnh, đường nước thải trên sàn kho;
+ Tạo lỗ thông hơi trên tường, mái nhà. Vị trí đáy lỗ thông hơi ở tường không được cao hơn sàn nhà 150mm;
+ Diện tích lỗ thông hơi chiếm ít nhất 2,5% diện tích tường và mái nhưng không ít hơn 12,5% tổng diện tích tường;
+ Trường hợp kho không đảm bảo thông gió tự nhiên thì phải thiết kế hệ thống gió cưỡng bức (nhân tạo). Hệ thống thông gió phải đảm bảo khí thải ra môi trường thấp hơn nồng độ an toàn cho phép. Hệ thống thông gió là hệ thống an toàn phòng cháy, nổ;
+ Trong phạm vi khoảng cách an toàn không được để vật liệu dễ cháy. 
+ Không sử dụng lửa và các hình thức sinh lửa, sinh nhiệt khác trong kho và trong khoảng cách an toàn;
+ Niêm yết nội quy phòng cháy và chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy tại vị trí dễ thấy trước cửa kho;
+ Lắp đặt hệ thống điện an toàn phòng chống cháy, nổ;
+ Trang bị đủ phương tiện chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định;
+ Người làm việc trong kho phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và phải thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, được duy trì hoạt động thường xuyên, có phương án chữa cháy được tổ chức thực tập định kỳ.
Đối với các thiết bị điện:
- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn.
- Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện, phải có thiết bị bảo vệ quá tải. Dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.
- Các motor điện đều phải có hộp che chắn bảo vệ, bảo đảm không cho bụi rơi vào;
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện, hộp cầu dao, cầu dao phải kín;  
- Lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng. 
- Qui định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nhiên liệu và các khu vực khác. 
- Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều được bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, thang chữa cháy. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2.
- Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ dầu mỡ.
Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội dung sau:
- Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn luyện, thường xuyên kiểm tra.
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ nhìn.
Quy trình phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ:


Người phát hiện sự cố cháy 
Thông báo cho cán bộ quản lý 
Thông báo cho đội ứng cứu của Công ty 
Thông báo các cán bộ phụ trách tham gia ứng cứu 
Các đơn vị cùng tham gia ứng cứu
Tổ chức, bố trí cán bộ nhân viên và điều động đẩy đủ phương tiện thiết bị tham gia ứng cứu
Thông báo cho chính quyến địa phương, BCH quân sự 
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Giả định tình huống cháy tại khu vực nhà xưởng 2 ( tầng 1) 
- Thời điểm xảy ra cháy: Vào lúc 11:00 giờ, ngày X tháng Y năm Z 
- Điểm xuất phát cháy: nhà xưởng 
- Nguyên nhân: chập điện. 
- Chất cháy chủ yếu là: hạt nhựa, máy móc, thiết bị điện 
- Khả năng cháy lan: do có nhiều hạt nhựa, thùng carton là các chất dễ cháy nên đám cháy toả ra nhiều khói, khí độc, vận tốc cháy lan nhanh nên có khả năng cháy lan sang nhà xưởng và các khu vực lân cận nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời. 
- Diện tích cháy: 500m2. 
Tổ chức triển khai chữa cháy 
- Thông tin liên lạc (02 người): Khi phát hiện ra sự cố cháy lực lượng tại chỗ phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh được biết, đồng thời phát hiện tín hiệu báo động từ tủ báo cháy trung tâm. Chuông, còi báo động cháy, phát âm thanh báo cháy, bảo vệ trực phòng điều khiển trung tâm sử dụng hệ thống chuông báo cháy thông báo cho toàn bộ nhân viên trong văn phòng biết để sơ tán khẩn cấp theo lối thoát nạn và hướng dẫn của đội PCCC cơ sở để thoát ra nơi an toàn. 
+ Đồng thời cắt điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy và báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114. 
+ Sau đó gọi điện báo cho Công an thị trấn Tân Bình – Công an huyện Bắc Tân Uyên, Ban quản lý KCN, Đội PCCC KCN, Đội bảo vệ KCN, điện lực trung tâm, xí nghiệp cấp nước, trung tâm y tế. 
Tổ Hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn 
- Lực lượng: Gồm 04 người. 
- Phương tiện: Các dụng cụ, phương tiện hướng dẫn thoát nạn (còi, loa tay, đèn báo hiệu…). 
- Nhiệm vụ: 
+ Khi nhận được thông tin báo cháy, lập tức đến ngay các lối thoát nạn của khu vực xảy ra cháy sử dụng loa tay, còi hướng dẫn nhân viên đang có mặt trong văn phòng bình tĩnh, không chen lấn, xô đẩy thoát theo các lối thoát nạn ra ngoài an toàn. 
+ Trong quá trình hướng dẫn thoát nạn lưu ý hướng dẫn người thoát nạn bình tĩnh, cúi thấp để không bị nhiễm khói, khiêng dìu những người bị ngã trong quá trình thoát nạn ra nơi an toàn, tổ chức sơ cấp cứu chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. 
+ Tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn từ khu vực cháy, bị thương trên đường thoát nạn ra khu vực tập kết nạn nhân, phối hợp với nhân viên y tế tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. 
+ Tổ chức điểm danh, kiểm diện những người đã thoát ra khu vực an toàn, tiếp tục tổ chức tìm kiếm để đảm bảo chắc chắn không còn người, nếu còn người bị nạn lập tức đưa ra khu vực an toàn, lưu ý tìm kiếm trong các khu vực khuất do người bị nạn mất bình tĩnh và ẩn nấp. 
+ Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. 
Tổ chữa cháy 
- Lực lượng: Gồm 10 người. 
- Phương tiện: Bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường. 
- Nhiệm vụ: 
+ Đồng thời với công tác hướng dẫn thoát nạn triển khai ngay công tác chữa cháy. Triển khai các lăng nước chữa cháy từ họng nước chữa cháy vách tường, các bình chữa cháy để chữa cháy và ngăn chặn cháy lan: 
* Nhóm 1: Gồm 05 người nhiệm vụ nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy xách tay bố trí tại các khu vực phun vào đám cháy ngăn chặn cháy lan. 
* Nhóm 2: Gồm 05 người nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy bằng nước từ các họng nước chữa cháy vách tường để chữa cháy và ngăn chặn cháy lan. 
+ Kiểm soát hoạt động tự động của các bơm chữa cháy, kịp thời khắc phục nếu chế độ tự động không hoạt động để đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy trong các đường ống của hệ thống. 
+ Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. 
Tổ Di chuyển tài sản 
+ Gồm 07 người tập trung hỗ trợ di chuyển tài sản có giá trị, tài liệu và các loại chất cháy nguy hiểm ra khỏi khu vực có nguy cơ cháy lan và tạo khoảng cách chống cháy lan, cháy lớn sang khu vực xung quanh. 
+ Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. 
Tổ Bảo vệ 
+ Gồm 02 người bảo vệ hiện trường cháy cùng với lượng bảo vệ khu công nghiệp, Công an phường và công an thị xã, lực lượng dân phòng chốt chặn khu vực cổng ra vào không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy, bảo vệ tài sản; tiếp đón và hướng dẫn cho các lực lượng tham gia chữa cháy đến điểm cháy. 
+ Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. 
Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy 
- Khi lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt để chữa cháy thì người chỉ huy chữa cháy cơ sở có nhiệm vụ báo cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến đám cháy cho chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng thời phối hợp cứu người bị nạn và hướng dẫn cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ đạt hiệu quả cao. 
- Lưu ý những điểm sau: 
+ Báo cáo có người mắc kẹt trong đám cháy không. 
+ Báo cáo nguồn điện đã cắt chưa. 
+ Báo cáo chất cháy cơ bản là những chất gì. 
+ Báo cáo nguồn nước của cơ sở ở đâu, khoảng bao nhiêu khối. 
+ Báo cáo xung quanh khu vực này có sông, suối ao hồ không để thuận lợi cho việc lấy nước. 
- Sau khi báo cáo xong thì chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PCCC tuỳ vào tình hình thực tế sẽ đưa ra những phương án chữa cháy hiệu quả nhất nhằm giảm bớt thiệt hại về người và tài sản.
[bookmark: _Toc171758819]3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi: Không có
[bookmark: _Toc171758820]3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cái tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có
[bookmark: _Toc171758821]3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam” đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 23/11/2015 và Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 12/12/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam khi đi vào vận hành, Cơ sở có những thay đổi so với nội dung ĐTM đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, các nội dung thay đổi được trình bày chi tiết trong bảng sau: 
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[bookmark: _Toc112420525][bookmark: _Toc171758875]Bảng 3. 18. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam đề xuất điều chỉnh
	STT
	Nội dung theo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 23/11/2015 và Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 12/12/2017
	Nội dung thay đổi
	Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi

	
	I. Quy trình công nghệ sản xuất
	
	

	1
	Gồm 7 quy trình sản xuất:
1. Quy trình sản xuất, gia công sản phẩm ngũ kim;
2. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa;
3. Quy trình sản xuất khuôn mẫu;
4. Quy trình sản xuất đầu cáp quang bằng sứ;
5. Quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại
6. Quy trình sản xuất các linh kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu;
7. Quy trình sản xuất sản phẩm cơ khí
	Chưa đưa vào sản xuất quy trình sản xuất đầu cáp quang bằng sứ.
Do công ty chưa nhập đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho quy trình sản xuất này, dự kiến Công ty sẽ đưa quy trình trên vào sản xuất trong thời gian tới.
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	
	II. Công trình bảo vệ môi trường
	
	

	1
	Xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải sản xuất:
1. HTXL 450 m3/ngày 
2. HTXL 240 m3/ngày 
	Hiện nay chỉ mới lắp đặt HTXLNT 450 m3/ngày đêm.
Do HTXL 240 m3/ngày đêm (có cùng công nghệ xử lý với HTXL nước thải hiện hữu 450 m3/ngày đêm) được đề xuất xây dựng để xử lý nước thải từ quá trình tẩy rửa sản phẩm luyện đồng và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của quá trình này. Tuy nhiên, hiện nay quy trình sản xuất các sản phẩm đồng chỉ mới đưa vào sản xuất được 30% nên lượng nước thải phát sinh không đáng kể và được đưa về HTXL 450 m3/ngày để xử lý. Đồng thời quy trình xi mạ chỉ mới đưa vào hoạt động 7 dây chuyền nên lượng nước thải phát sinh khá ít và đảm bảo HTXL 450 m3/ngày hoạt động hiệu quả trong thời gian hiện tại. Trong thời gian tới công ty sẽ tiến hành lắp đặt HTXL 240 m3/ngày khi quy trình trên đi vào sản xuất ổn định.
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	2
	Bố trí mặt bằng khu vực đánh bóng tại tầng trệt, tầng 2, tầng 3 của xưởng 1. Xây dựng 3 hệ thống xử lý bụi đi kèm ở từng tầng của nhà xưởng 1 vận hành theo quy trình cụ thể như sau: Bụi → chụp hút → thiết bị lọc bụi túi vải → ống thải
	Bố trí khu vực đánh bóng tại tầng 3 của xưởng 1. Chỉ lắp đặt 1 hệ thống xử lý tại tầng 3 của xưởng 1 với quy trình cụ thể như sau:
Bụi → chụp hút → thiết bị lọc bụi túi vải
Do công đoạn mài ở tầng 2 và tầng trệt xưởng 1 chưa đi vào sản xuất nên Công ty chưa lắp đặt HTXL cho 2 khu vực này. Công ty sẽ lắp đặt hệ thống còn lại trong thời gian tới khi công đoạn mài tại 2 khu vực trên đi vào hoạt động.
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	3
	Xây dựng 2 hệ thống xử lý, vận hành theo quy trình cụ thể như sau: Bụi → chụp hút → thiết bị lọc bụi túi vải → ống thải 
	Chỉ lắp đặt 1 hệ thống xử lý bụi tại tầng trệt của xưởng 1, vận hành theo quy trình cụ thể như sau: Bụi → chụp hút → thiết bị lọc bụi túi vải → ống thải
Trong thời gian tới, công ty sẽ lắp đặt hệ thống thứ 2 ở tầng 2 khi máy móc hoạt động đầy đủ
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	4
	Bố trí khu vực xử lý bề mặt và xi mạ tại tầng 4 của xưởng 1 và tầng 3 của xưởng 2. Công ty lắp đặt 7 hệ thống xử lý khí thải, vận hành theo quy trình như sau: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải
	Công ty chỉ mới lắp đặt 1 hệ thống xử lý khí thải tại tầng 4 của xưởng 1, vận hành theo quy trình: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải.
Do công ty chưa nhập đầy đủ máy móc thiết bị cho quy trình xi mạ, hiện tại chỉ mới lắp đặt 2 dây chuyền xi mạ nên lượng khí thải phát sinh từ quá trình này không lớn.
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	5
	Lắp đặt 2 hệ thống xử lý khí thải, vận hành theo quy trình sau: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải
	Chỉ lắp đặt 1 hệ thống xử lý khí thải, vận hành theo quy trình như sau: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải.
Do công ty mới đi vào vận hành thử nghiệm quy trình sản xuất các sản phẩm luyện đồng nên hiện tại chỉ mới lắp đặt 1 HTXL khí thải cho quá trình này. Trong thời gian tới, khi đi vào hoạt động ổn định công ty sẽ lắp đặt thêm 1 HTXL.                                                                                                                                                                                                                                                           
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	6
	Lắp đặt 4 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình luyện đồng
	Chỉ lắp đặt 1 hệ thống xử lý khí thải
Do công ty mới đưa vào vận hành lò luyện đồng, công ty sẽ lắp đặt bổ sung thêm các HTXL khi đi vào hoạt động ổn định.
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	7
	Hơi nhựa phát sinh từ quá trình đùn, tái sử dụng hạt nhựa: Công ty sẽ lắp đặt HTXL hơi nhựa cụ thể như sau: Hơi nhựa → chụp hút → tháp hấp thụ than hoạt tính → quạt hút → ống thải
	Không lắp đặt tháp hấp thụ than hoạt tính. Do công ty chỉ thực hiện công đoạn nghiền sau đó phối trộn với hạt nhựa nguyên sinh phục vụ cho quá trình sản xuất
	Đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận hoàn thành số 10/GXN-BQL ngày 18/01/2019

	
	III. Nguyên liệu, máy móc thiết bị, phòng R&D, tỷ lệ thành phần của các sản phẩm đồng hợp kim, lượng chất thải bụi kẽm, bổ sung chất phụ gia
	
	

	1
	Nguyên liệu sử dụng cho dây chuyền sản xuất lõi đồng, đồng hợp kim:
+ Đồng thương phẩm các loại: 5.834 tấn/năm
+ Phôi kẽm: 7.517 tấn/năm
+ Đồng hợp kim các loại: 1.681 tấn/năm
+ Vụn đồng, mẩu vụn đồng phát sinh từ cơ sở: 5.177 tấn/năm
+ Phụ gia khác (Pb, Fe, Sn, Ni, Al, Si, Sb): 51 tấn/năm
+ Hóa chất trợ dung Na2B4O7: 200 tấn/năm
	Nguyên liệu sử dụng cho dây chuyền sản xuất lõi đồng, đồng hợp kim xin điều chỉnh:
+ Đồng thương phẩm các loại: 3.039 tấn/năm
+ Phôi kẽm: 5.065 tấn/năm
+ Đồng hợp kim các loại: 608 tấn/năm
+ Vụn đồng, mẩu vụn đồng phát sinh từ cơ sở: 5.126 tấn/năm
+ Phụ gia khác (Pb, Fe, Sn, Ni, Al, Si, Sb): 51 tấn/năm
+ Hóa chất trợ dung Na2B4O7: 200 tấn/năm
+ Nguyên liệu thay thế bằng đồng vụn mua trong nước: 6.371 tấn/năm
	Từ đầu năm 2020 tới nay, nguồn nguyên liệu hợp kim đồng nhập khẩu khan hiếm, chi phí tăng cao, dây chuyền sản xuất lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại chỉ hoạt động với công suất khoảng 15%. Do đó, Cơ sở đề xuất phương án trình cơ quan có thẩm quyền cho phép bổ sung nguyên liệu từ nguồn phế liệu đồng đã được làm sạch trong nước, hoàn toàn không có chất thải và đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ, thành phần theo quy định (cụ thể: thanh đồng, đồng tấm, đồng cây, lõi đồng, đồng hợp kim, vụn đồng và dây đồng các loại). Nguyên liệu sẽ được lưu chứa tại kho chứa  xưởng 1.
Dự kiến đồng phế liệu sẽ được mua từ liên doanh Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Vinh và Công ty TNHH Môi trường Sen Vàng. (Đính kèm giấy phép kinh doanh và chức năng hoạt động vào Phụ lục 1 của báo cáo)
Việc bổ sung nguồn nguyên liệu trong nước không vượt quy mô, công suất, không làm thay đổi các yếu tố môi trường, đảm bảo kiểm soát hiệu quả các nguồn chất thải. 

	2
	Danh mục máy móc dùng cho quá trình xi mạ:
+ Chuyền xử lý (tách Niken, Thiếc, Crom, bạc, vàng) sản phẩm mạ bị lỗi: 5 bộ
+ Chuyền xi mạ Niken, mạ lăn: 10 bộ
+ Lưu trình sau xử lý sơ bộ: 1 bộ
+ Xi mạ thùng thiếc: 0 bộ
+ Xi mạ thùng bạc: 0 bộ
+ Xi mạ thùng vàng và bạc: 0 bộ
	Danh mục máy móc dùng cho quá trình xi mạ xin điều chỉnh:
+ Chuyền xử lý (tách Niken, Thiếc, Crom, bạc, vàng) sản phẩm mạ bị lỗi: 3 bộ
+ Chuyền xi mạ Niken, mạ lăn: 7 bộ
+ Lưu trình sau xử lý sơ bộ: 2 bộ
+ Xi mạ thùng thiếc: 1 bộ
+ Xi mạ thùng bạc: 2 bộ
+ Xi mạ thùng vàng và bạc: 1 bộ
	Việc điều chỉnh giảm bớt 1 số thiết bị và tăng thêm 1 số thiết bị trong quá trình xi mạ nhằm mục đích sản xuất đạt hiệu quả, giảm phát sinh chất thải. Ngoài ra, chủ đầu tư điều chỉnh theo hướng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không làm gia tăng lượng chất thải phát sinh, đảm bảo khả năng xử lý môi trường của các công trình hiện hữu. Do đó, việc thay đổi máy móc thiết bị trong quá trình xi mạ là cần thiết và phù hợp với cơ sở.

	3
	Phòng nghiên cứu thiết kế khuôn mẫu (R&D): Đặt tại tầng 3 xưởng 1 
	Phòng nghiên cứu thiết kế khuôn mẫu (R&D): thay đổi vị trí sang tầng trệt khu Căn tin và nhà để xe máy
	Bố trí thêm diện tích cho phòng nghiên cứu thiết kế khuôn mẫu (bộ phận này hoạt động không phát sinh chất thải sản xuất) đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.

	4
	Thuyết minh quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại:
+ Hệ thống đúc liên tục và không liên tục: Nguyên liệu đồng thương phẩm, hợp kim đồng, kẽm thỏi, vụn đồng) sẽ được cho vào lò nấu chảy ở nhiệt độ cao 900-1300oC với tỷ lệ 58-65% đồng, 41,75-34,75% kẽm thỏi. Sau khi nấu chảy sẽ được kiểm tra chất lượng và thêm phụ gia (0,25% phụ gia khác).

	Thuyết minh quy trình sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại:
+ Hệ thống đúc liên tục và không liên tục: Nguyên liệu đồng thương phẩm, hợp kim đồng, kẽm thỏi, vụn đồng) sẽ được cho vào lò nấu chảy ở nhiệt độ cao 900-1300oC với tỷ lệ 55 - 99,99% đồng, 0 - 44,75% kẽm thỏi. Sau khi nấu chảy sẽ được kiểm tra chất lượng và thêm phụ gia (0,01 - 0,25% phụ gia khác).
	Việc thay đổi tỷ lệ thành phần của nguyên liệu đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường sản xuất ra các sản phẩm chất lượng hơn, không làm gia tăng lượng chất thải phát sinh. Do đó, việc thay đổi tỷ lệ thành phần nguyên liệu là cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thị trường.


	5
	Quy trình xử lý bụi từ quá trình luyện đồng:


	Quy trình xử lý bụi từ quá trình luyện đồng xin điều chỉnh:
[image: ]
	Đối với bụi kim loại thu gom từ 2 cyclone chủ đầu tư không tái sử dụng cho quá trình nấu mà sẽ đưa về lò đốt tro sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý nhằm giảm phát sinh khí thải cho quá trình nấu. Do đó, việc điều chỉnh phương án xử lý đối với bụi kim loại là cần thiết và phù hợp với cơ sở.

	6
	Chưa liệt kê đầy đủ danh mục các loại phụ gia trong công đoạn nấu chảy
	Bổ sung đẩy đủ danh mục các chất phụ gia trong quy trình sản xuất lõi đồng cụ thể như sau: 
+ Phosphorus Copper anode: khối lượng 13,5 tấn/năm, 
+ Flakes Graphite (C): khối lượng 2,5 tấn/năm
+ Charcoal (C): khối lượng 50 tấn/năm
	Các chất phụ gia được bổ sung trong quy trình sản xuất lõi đồng được đưa vào công đoạn lò nấu nóng chảy/phân tách/ trữ liệu (900 -13000C).
Các chất phụ gia này được đưa vào lò trong quy trình kín nên không phát sinh bụi trong quá trình tiếp liệu. 

	7
	Bố trí khu vực xi mạ tại tầng 4 xưởng 1 và tầng 3 xưởng 2
	Khu vực xi mạ tại tầng 3 xưởng 2 được chuyển lên xưởng 4 tầng 1 do năm 2019 khu vực xi mạ tại tầng 3 của xưởng 2 xảy ra hỏa hoạn.
	Việc chuyển dây chuyền xi mạ lên tầng 4 xưởng 1 thuận tiện cho việc sản xuất và hoạt động của toàn nhà máy. Bên cạnh đó, thuận tiện trong việc lắp đặt các hệ thống thu gom và xử lý khí thải hơn, dễ dàng kiểm soát các nguồn thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất.

	8
	Bố trí khu vực xử lý bề mặt và xi mạ tại tầng 4 của xưởng 1 và tầng 3 của xưởng 2. Công ty lắp đặt 7 hệ thống xử lý khí thải, vận hành theo quy trình như sau: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải
	Năm 2019, khu vực xi mạ tại tầng 3 của xưởng 2 xảy ra hỏa hoạn nên toàn bộ dây chuyền sản xuất xi mạ được chuyển về tầng 4 xưởng 1 và trong năm 2023 chủ đầu tư mới lắp đặt thêm 5 dây chuyền xi mạ (01 dây chuyền mạ Niken liên tục; 03 dây chuyền mạ Niken - mạ lăn; 01 dây chuyền mạ niken, đồng, thiếc). Để đảm bảo lượng khí thải không phát sinh ra bên ngoài CĐT đã lắp đặt thêm 1 hệ thống xử lý lý khí thải tại tầng 4 của xưởng 1 để xử lý toàn bộ lượng khí thải phát sinh, vận hành theo quy trình: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH → ống thải.
	Việc lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất xi mạ và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho khu vực xi mạ là hoàn toàn phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

	9
	Khối lượng CTNH phát sinh ước tính:

	Khi cơ sở đi vào hoạt động thực tế một số chất thải nguy hại phát sinh nhiều hơn so với ước tính tại ĐTM đã được phê duyệt (đính kèm chứng từ giao nhận chất thải nguy hại năm 2023 tại Phụ lục 1) Khối lượng CTNH phát sinh xin được điều chỉnh như sau:


	Việc phát sinh chất thải nguy hại nhiều hơn so với ĐTM được phê duyệt đã được Cơ sở kiểm soát chặt chẽ và hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng xử lý nên việc thay đổi nội dung này là cần thiết và phù hợp với cơ sở.



[bookmark: _Toc171758822]Chương IV
[bookmark: _Toc171758823] NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc171758824]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 
+ Nguồn số 01 (NT1): Nước thải sản xuất phát sinh từ tẩy rửa bề mặt trước xi mạ.
+ Nguồn số 02 (NT2): Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn xi mạ.
+ Nguồn số 03 (NT3): Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải quá trình xi mạ
+ Nguồn số 04 (NT4): Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình tẩy rửa dòng sản phẩm đồng hợp kim và dây đồng.
+ Nguồn số 05 (NT5): Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải của công đoạn rửa các sản phẩm luyện đồng.
- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:
+ Nguồn số 01 (NT6): Nước thải sinh hoạt (bao gồm: nước đe
n là nước qua bể tự hoại như nước từ bồn cầu, bồn tiểu; nước xám là nước không qua bể tự hoại như nước từ rửa, vệ sinh) phát sinh từ khu nhà vệ sinh của công nhân.
+ Nguồn số 02 (NT7): Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà nghỉ giữa ca
+ Nguồn số 03 (NT8): Nước thải nhà ăn phát sinh từ khu nhà ăn.
- Lưu lượng xả nước thải tối đa:  
+ Lưu lượng xả tối đa với nước thải sản xuất: 248 m3/ngày.
+ Lưu lượng xả tối đa với nước thải sinh hoạt: 31 m3/ngày.
- Dòng nước thải:
+ Vị trí xả nước thải: 
 Điểm đấu nối, xả nước thải sản xuất và sinh hoạt vào hệ thống thu gom nước thải của Trạm XLNTTT của KCN Nam Tân Uyên.
 Tọa độ vị trí đấu nối, xả nước thải suất và sinh hoạt (theo hệ tọa độ VN2000): X= 1223132.845; Y= 608660.146.
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) của Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên.
- Chế độ, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Chế độ xả nước thải vào điểm đấu nối: liên tục
+ Phương thức đấu nối, xả nước thải: Nước thải sản xuất và sinh hoạt được thu gom, đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Trạm XLNTTT của KCN Nam Tân Uyên để tiếp tục xử lý theo phương thức tự chảy. Điểm đấu nối, xả nước thải có hố ga để kiểm tra, giám sát.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 40/2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B.
[bookmark: _Toc171758825]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
- Nguồn phát sinh khí thải:
+ Nguồn số 01 (KT1): Khí thải phát sinh từ dây chuyền xi mạ tại tầng 4 xưởng 1.
+ Nguồn số 02 (KT2): Khí thải phát sinh từ dây chuyền xi mạ tại tầng 4 xưởng 1
+ Nguồn số 03 (KT3): Khí thải phát sinh từ dây chuyền tẩy rửa sản phẩm luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2.
+ Nguồn số 04 (KT4): Bụi phát sinh từ khu vực gia công cơ khí tại tầng 3 xưởng 1.
+ Nguồn số 05 (KT5): Bụi phát sinh từ khu vực xay nghiền nhựa lỗi tại tầng 1 xưởng 1.
+ Nguồn số 06 (KT6): Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 3.
+ Nguồn số 07 (KT7): Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2.
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 
+ Khí thải phát sinh từ dây chuyền xi mạ tại tầng 4 xưởng 1: Hệ thống xử lý khí thải 1 lưu lượng 60.000 m3/h; Hệ thống xử lý khí thải 2 lưu lượng 21.000 m3/h
+ Khí thải phát sinh từ tẩy rửa sản phẩm luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2: 16.000 m3/h
+ Bụi phát sinh từ khu vực gia công cơ khí tại tầng 3 xưởng 1: 4.900 m3/h
+ Bụi phát sinh từ khu vực xay nghiền nhựa lỗi tại tầng 1 xưởng 1: 11.000 m3/h
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 3: 200.000 m3/h
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2: 26.000 m3/h
- Dòng khí thải: gồm 7 dòng khí thải cụ thể:
+ 2 dòng khí thải phát sinh từ dây chuyền xi mạ tại tầng 4 xưởng 1
+ Khí thải phát sinh từ tẩy rửa sản phẩm luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2
+ Bụi phát sinh từ khu vực gia công cơ khí tại tầng 3 xưởng 1
+ Bụi phát sinh từ khu vực xay nghiền nhựa lỗi tại tầng 2 xưởng 1
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 3
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, Cột B.
- Vị trí, phương thức xả khí thải: 
+ Khí thải phát sinh từ khu vực xi mạ tại tầng 4 xưởng 1 (KT1): ống khói cao 10m, tọa độ X= 1223015.479; Y= 608623.462.
+ Khí thải phát sinh từ khu vực xi mạ tại tầng 4 xưởng 1 (KT2): ống khói cao 10m, tọa độ X= 1223015.979; Y= 608623.662.
+ Khí thải phát sinh từ tẩy rửa sản phẩm luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2 (KT3): ống khói cao 16m , tọa độ X=1222962.598; Y= 608658.516.
+ Bụi phát sinh từ khu vực gia công cơ khí tại tầng 3 xưởng 1 (KT4): ống khói cao 10m, tọa độ X= 1223067.55; Y= 608618.489.
+ Bụi phát sinh từ khu vực xay nghiền nhựa lỗi tại tầng 1 xưởng 1 (KT5): ống khói cao 7m, tọa độ X= 1223085.545; Y= 608633.267.
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 3 (KT6): ống khói cao 1
5m, tọa độ X=1222919.767; Y= 608607.735.
+ Bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng tại tầng 1 xưởng 2 (KT7): ống khói cao 15m, tọa độ X=1222978.209; Y= 608657.439
[bookmark: _Toc171758826]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
[bookmark: _Toc171758827]4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
- Nguồn số 01, 02, 03: Khu vực máy phát điện dự phòng.
[bookmark: _Toc171758828]4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
Theo hệ tọa độ VN2000:
- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng có tọa độ X = 1223132.450; Y= 608660.125
- Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện dự phòng có tọa độ X = 1223132.450; Y= 608660.125
- Nguồn số 03: Khu vực máy phát điện dự phòng có tọa độ X = 1223132.325; Y= 608660.115
[bookmark: _Toc171758829]4.3.3 Quy chuẩn áp dụng
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
- Tiếng ồn:
	TT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường


- Độ rung:
	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	-
	Khu vực thông thường


[bookmark: _Toc171758830]4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại
4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
a) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:
- Khối lượng phát sinh dự kiến: 240 kg/ngày
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/ngày)

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	240

	Tổng khối lượng dự kiến
	240


b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:
[bookmark: _Toc157142394]- Khối lượng phát sinh dự kiến: 2.439 (tấn/năm)
	Stt
	Hạng mục
	Trạng thái
	Mã chất thải
	Phân loại
	Khối lượng (tấn/năm)
	Ghi chú

	1
	Sản xuất sản phẩm khuôn mẫu, cơ khí và linh kiện có liên quan
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	0
	20% dính dầu nhớt được xử lý theo CTNH

	2
	Sản xuất linh kiện có liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	0
	20% dính dầu nhớt được xử lý theo CTNH 

	3
	Sản xuất sản phẩm ngũ kim 
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	1.325
	100% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất lõi đồng hợp kim

	4
	Sản xuất các sản phẩm nhựa
	Rắn
	19 12 02
	TT-R
	8,06
	80% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm nhựa 

	5
	Sản xuất các linh kiện có liên quan đến sản phẩm nhựa
	Rắn
	19 12 02
	TT-R
	21,31
	80% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm nhựa

	
	
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	1.085
	100% Tái sử dụng cho quá trình sản xuất lõi đồng hợp kim

	6
	Sản xuất các sản phẩm đầu nối cáp quang bằng sứ
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	0
	Hợp đồng xử lý theo CTR thông thường 

	7
	Sản xuất và gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 
	Rắn
	19 12 01
	TT-R
	0
	Hợp đồng xử lý theo CTNH 

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.439,37
	


c) Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:
- Khối lượng phát sinh dự kiến: 1.700.533 (kg/năm)
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Mã CTNH
	Số lượng trung bình
(kg/năm)

	1
	Muối và dung dịch muối thải có kim loại nặng
	Rắn/lỏng
	02 03 02
	3.000

	2
	Axit tẩy thải
	Lỏng
	07 01 01
	1.800

	3
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại
	Bùn
	07 01 05
	540.000

	4
	Bùn thải nghiền, mài có dầu
	Bùn
	07 03 09
	6.840

	5
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	Rắn
	08 02 04
	53

	6
	Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Rắn
	12 01 04
	14.400

	7
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh hoạt tính
	Rắn
	16 01 06
	2.000

	8
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Lỏng
	17 02 04
	24.000

	9
	Bao bì mềm thải
	Rắn
	18 01 01
	5.000

	10
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn
	Rắn
	18 01 02
	5.400

	11
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Rắn
	18 01 03 
	8.000

	12
	Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	18 02 01 
	30.000

	13
	Pin, ăc quy chì thải
	Rắn
	19 06 01
	40

	14
	Xỉ, bụi kim loại thải 
	Rắn
	05 09 06
	1.060.000

	
	Tổng cộng
	
	

	1.700.533


4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại
a) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
- Khu vực lưu chứa: Bố trí thùng lưu chứa có nắp đậy xung quanh nhà xưởng, văn phòng,   nhà vệ sinh,…của cơ sở.
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy loại 120L, 660L.
b) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Diện tích khu vực lưu chứa: 69 m2.
- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: bố trí 5 container 20 feet đặt tại bên hông xưởng 1, không bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn.
c) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, thùng kim loại.
- Kho lưu chứa: Diện tích 38 m2.
- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: đảm bảo có mái che kín nắng, mưa; có nền bê tông chống thấm, nền kín, không bị rạn nứt, không bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn. Kho chứa sẽ được bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.



[bookmark: _Toc171758831]	Chương V
[bookmark: _Toc171758832]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc171758833]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Kết quả quan trắc môi trường năm 2022, 2023 của Công ty TNHH điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam được thể hiện tại bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc171758876]Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý I/2022
	Quý II/2022
	Quý III/2022
	Quý IV/2022
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)

	Nước thải hố ga tập trung nước thải sinh hoạt

	1
	pH
	-
	6,85
	6,84
	6,71
	6,58
	5,5-9

	2
	TSS
	mg/L
	52
	48
	42
	37
	100

	3
	COD
	mg/L
	96
	86
	68
	52
	150

	4
	BOD5
	mg/L
	41
	41
	31
	24
	50

	5
	Tổng N
	mg/L
	19,9
	10,4
	14,6
	10,6
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	0,55
	1,86
	1,74
	1,53
	6

	7
	NH4+ (tỉnh theo N)
	mg/L
	2,3
	2,91
	2,71
	2,14
	10

	8
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	KPH
	1,74
	1,7
	1,4
	-

	9
	Coliform
	MPN/
100ml
	4.300
	4.000
	4.300
	4.000
	5.000

	Nước thải sản xuất hố ga đấu nối KCN

	1
	pH
	-
	5,96
	6,74
	6,58
	6,68
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/L
	66
	18
	24
	14
	100

	3
	COD
	mg/L
	75
	43
	56
	52
	150

	4
	Cl-
	mg/L
	211,1
	348,6
	384,7
	243,8
	1.000

	5
	Fe
	mg/L
	4,01
	1,96
	1,74
	1,04
	5

	6
	Cu
	mg/L
	0,13
	0,42
	0,56
	0,076
	2

	7
	Pb
	mg/L
	0,075
	0,014
	0,027
	KPH
	0,5

	8
	Zn
	mg/L
	0,19
	KPH
	KPH
	KPH
	3

	9
	Ni
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cr (III)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1

	11
	Cr (VI)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	12
	CN
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	13
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	10

	14
	Độ màu (tính theo Pt-Co)
	mg/L
	86,3
	14,7
	17,6
	12,8
	150

	15
	Sn
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	-
	-

	16
	Ag
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	-
	-


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2022
[bookmark: _Toc171758877]Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý I/2023
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B)

	Nước thải hố ga tập trung nước thải sinh hoạt

	1
	pH
	-
	6,73
	6,87
	6,61
	6,63
	5,5-9

	2
	TSS
	mg/L
	45
	40
	31
	26
	100

	3
	COD
	mg/L
	67
	80
	56
	46
	150

	4
	BOD5
	mg/L
	32
	34
	24
	21
	50

	5
	Tổng N
	mg/L
	12,8
	10,7
	17,4
	14,7
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	1,69
	0,93
	1,27
	0,64
	6

	7
	NH4+ (tỉnh theo N)
	mg/L
	2,31
	4,01
	2,86
	2,56
	10

	8
	Tổng dầu mỡ
	mg/L
	1,8
	2,1
	1,4
	2,4
	-

	9
	Coliform
	MPN/
100ml
	3.600
	3.400
	3.100
	3.100
	5.000

	Nước thải sản xuất hố ga đấu nối KCN

	1
	pH
	-
	6,85
	6,77
	6,74
	6,87
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/L
	31
	18
	24
	14
	100

	3
	COD
	mg/L
	65
	42
	51
	32
	150

	4
	Cl-
	mg/L
	254,2
	204,1
	293
	269
	1.000

	5
	Fe
	mg/L
	1,41
	0,84
	0,86
	0,73
	5

	6
	Cu
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	2

	7
	Pb
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	8
	Zn
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	3

	9
	Ni
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	10
	Cr (III)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1

	11
	Cr (VI)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	12
	CN
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,1

	13
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	5,9
	3,1
	5,1
	2,6
	10

	14
	Độ màu (tính theo Pt-Co)
	mg/L
	25,3
	46,5
	32
	41
	150

	15
	Sn
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-

	16
	Ag
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-


Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023
Kết quả giám sát môi trường nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất định kỳ năm 2022, 2023 của Công ty cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn so với  Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B).
[bookmark: _Toc171758834]5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải
Kết quả quan trắc môi trường khí thải năm 2022, 2023 của Công ty TNHH điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam được thể hiện tại bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc171758878]Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc khí thải năm 2022
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý I/2022
	Quý II/2022
	Quý III/2022
	Quý IV/2022
	QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)

	1. Khí thải tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ quá trình đánh bóng kim loại

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	45
	56
	51
	46
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	31
	49
	54
	49
	200

	4
	Cu
	mg/Nm3
	0,55
	0,94
	0,74
	0,56
	10

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,11
	0,74
	0,63
	0,42
	5

	6
	Zn
	mg/Nm3
	0,96
	2,07
	1,76
	1,27
	30

	2. Khí thải tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ quá trình xay nghiền sản phẩm nhựa lỗi

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	51
	51
	48
	42
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	37
	53
	56
	52
	200

	3. Khí thải tại ống thoát khí của lò luyện đồng

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	103
	54
	51
	48
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	37
	25
	31
	26
	200

	4
	CO
	mg/Nm3
	96,3
	37,6
	42,7
	36,8
	1.000

	5
	SO2
	mg/Nm3
	11,3
	10,8
	18,6
	12,7
	500

	6
	NOx
	mg/Nm3
	15,5
	20,1
	24,7
	21,8
	850

	7
	Zn
	mg/Nm3
	0,96
	1,43
	1,86
	1,61
	30

	8
	Pb
	mg/Nm3
	0,51
	0,84
	0,91
	0,76
	5

	9
	Cu
	mg/Nm3
	1,72
	2,78
	2,46
	2,08
	10

	4. Khí thải tại ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý hơi axit từ quá trình tẩy rửa bề mặt SP luyện đồng

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	39
	48
	46
	38
	-

	3
	H2SO4
	mg/Nm3
	14,1
	8,12
	7,86
	KPH
	50

	4
	HNO3
	mg/Nm3
	6,36
	14,2
	10,4
	-
	500

	5
	NOx
	mg/Nm3
	-
	-
	-
	-
	850

	5. Khí thải tại ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý khu vực xi mạ

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	45
	54
	52
	47
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	37
	32
	41
	46
	200

	4
	HCN
	mg/Nm3
	KPH
	1,11
	0,084
	-
	-

	5
	HNO3
	mg/Nm3
	5,36
	8,47
	6,38
	-
	500

	6
	Cu
	mg/Nm3
	0,28
	0,52
	0,46
	0,32
	10

	7
	HCl
	mg/Nm3
	9,27
	6,78
	5,63
	5,14
	50

	8
	H2SO4
	mg/Nm3
	6,99
	KPH
	KPH
	KPH
	50


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2022)
[bookmark: _Toc171758879]Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc khí thải năm 2023
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý I/2023
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)

	1. Khí thải tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ quá trình đánh bóng kim loại

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	38
	34
	31
	43
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	34
	18
	24
	12
	200

	4
	Cu
	mg/Nm3
	0,69
	0,40
	0,21
	0,71
	10

	5
	Pb
	mg/Nm3
	0,54
	0,29
	0,18
	0,42
	5

	6
	Zn
	mg/Nm3
	1,51
	0,90
	0,74
	0,72
	30

	2. Khí thải tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ quá trình xay nghiền sản phẩm nhựa lỗi

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	36
	33
	30
	39
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	30
	16
	29
	11
	200

	3. Khí thải tại ống thoát khí của lò luyện đồng

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	40
	36
	34
	35
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	20
	15
	21
	18
	200

	4
	CO
	mg/Nm3
	23,1
	12,4
	17,1
	2,28
	1.000

	5
	SO2
	mg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	500

	6
	NOx
	mg/Nm3
	12,3
	6,52
	11,1
	KPH
	850

	7
	Zn
	mg/Nm3
	1,73
	1,04
	0,68
	0,87
	30

	8
	Pb
	mg/Nm3
	0,89
	0,48
	0,37
	0,66
	5

	9
	Cu
	mg/Nm3
	2,25
	1,75
	1,24
	1,14
	10

	4. Khí thải tại ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý hơi axit từ quá trình tẩy rửa bề mặt SP luyện đồng

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	33
	34
	36
	35
	-

	3
	H2SO4
	mg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	50

	4
	HNO3
	mg/Nm3
	< 0,3
	-
	-
	-
	500

	5
	NOx
	mg/Nm3
	-
	-
	-
	KPH
	850

	5. Khí thải tại ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý khu vực xi mạ

	1
	Lưu lượng
	P (m3/h)
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	P < 20.000
	Cmax = C x Kp x Kv với Kp = 1 và Kv = 1

	2
	Nhiệt độ
	oC
	36
	34
	32
	46
	-

	3
	Bụi
	mg/Nm3
	27
	20
	16
	17
	200

	4
	HCN
	mg/Nm3
	KPH
	-
	-
	-
	-

	5
	HNO3
	mg/Nm3
	< 0,3
	-
	-
	-
	500

	6
	Cu
	mg/Nm3
	0,44
	0,57
	0,32
	0,66
	10

	7
	HCl
	mg/Nm3
	5,29
	3,96
	2,74
	2,78
	50

	8
	H2SO4
	mg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	50


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, năm 2023)
Kết quả giám sát môi trường bụi, khí thải định kỳ năm 2022, 2023 của Công ty cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn so với  Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B).

[bookmark: _Toc171758835]Chương VI
[bookmark: _Toc171758836] CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc171758837]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc171758838]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Danh mục các công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành cần đưa vào vận hành thử nghiệm bao gồm: 1 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực xi mạ và 1 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng.
- Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực xi mạ, công suất 21.000 m3/h. 
- Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ khu vực lò luyện đồng, công suất 26.000 m3/h.
Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở là 3 tháng, được trình bày chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc171758883]Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
	
STT
	
Hạng mục
	Thời gian vận hành
	Công suất dự kiến đạt được sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực xi mạ, công suất 21.000 m3/h
	01/12/2024
	02/02/2025
	21.000 m3/h

	2
	Hệ thống xử lý bụi từ khu vực lò luyện đồng, công suất 26.000 m3/h
	01/12/2024
	02/02/2025
	26.000 m3/h


(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam)
[bookmark: _Toc171758839]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, do đó không thực hiện quan trắc chất thải theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Việc quan trắc chất thải của cơ sở được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Thực hiện lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
[bookmark: _Toc171758884]Bảng 6. 2. Dự kiến kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý khí thải
	Hạng mục
	Vị trí quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Số lượng mẫu
	Quy chuẩn so sánh

	HTXL khí thải tại khu vực xi mạ, công suất 21.000 m3/h
	
Đầu ra của HTXL 
	
Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, NOx, Cu, HCl, H2SO4
	

1 ngày/lần
	Lần 1: Ngày đầu tiên của giai đoạn vận hành  ổn định của công trình xử lý;
Lần 2: Ngày kế tiếp kể từ ngày lấy mẫu lần 1;
Lần 3: Ngày kế tiếp kể từ ngày lấy mẫu lần 2.
	

3 mẫu đơn
	
QCVN 19:2009/BTNMT
cột B (Kv =0,8; Kp = 1)

	HTXL bụi từ khu vực lò luyện đồng, công suất 26.000 m3/h
	Đầu ra của HTXL
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, CO, SO2, NOx, Zn, Pb, Cu
	

1 ngày/lần
	Lần 1: Ngày đầu tiên của giai đoạn vận hành  ổn định của công trình xử lý;
Lần 2: Ngày kế tiếp kể từ ngày lấy mẫu lần 1;
Lần 3: Ngày kế tiếp kể từ ngày lấy mẫu lần 2.
	

3 mẫu đơn
	
QCVN 19:2009/BTNMT
cột B (Kv =0,8;
Kp = 1)


[bookmark: _Toc171758840]6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch
Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch:
Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động 
-	Đại diện: Phạm Thị Loan
-	Chức vụ: Người quản lý 
-	Địa chỉ:  286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
-	Điện thoại: (028) 38.680.842
-	Website: http://coshet.vn
-	Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đã được cấp VIMCERTS 026.
[bookmark: _Toc171758841]6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được trình bày dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc171758880]Bảng 5. 6. Chương trình quan trắc định kỳ nước thải
	STT
	Vị trí
	Thông số
	Tần suất
	Quy chuẩn

	1
	Nước thải sinh hoạt: Hố ga cuối cùng (sau xử lý)
	pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, T-N, T-P, Coliform, Tổng dầu mỡ
	3 tháng /lần
	QCVN 40/2011/BTNMT, cột B

	2
	Nước thải sản xuất: Hố ga đấu nối với KCN (sau xử lý)
	pH, độ màu, COD, BOD5, SS, chì, Cr (III), Cr (VI), đồng, thiếc, bạc, kẽm, Niken, sắt, tổng Xyanua, tổng dầu mỡ khoáng, Clorua
	3 tháng /lần
	QCVN 40/2011/BTNMT, cột B


6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải được trình bày dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc171758881]Bảng 5. 7. Chương trình quan trắc định kỳ khí thải
	STT
	Vị trí
	Thông số
	Tần suất
	Quy chuẩn

	1
	Tại 2 ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình xi mạ
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, NOx, Cu, HCl, H2SO4
	3 tháng /lần
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	2
	Tại 1 ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình tẩy rửa sản phẩm luyện đồng
	Lưu lượng, Nhiệt độ, NOx, H2SO4
	3 tháng /lần
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	3
	Tại 1 ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý từ khu vực gia công cơ khí
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, Cu, Pb, Zn
	3 tháng /lần
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	4
	Tại 1 ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý từ khu vực xay nghiền nhựa lỗi
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, Cu, Pb, Zn
	3 tháng /lần
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

	5
	Tại 2 ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý từ khu vực lò luyện đồng
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, CO, SO2, NOx, Zn, Pb, Cu
	3 tháng /lần
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B


6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở
Không quy định.
6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Tổng kinh phí dành cho giám sát môi trường được trình bày trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc107297632][bookmark: _Toc171758882]Bảng 5. 8. Tổng kinh phí giám sát môi trường của cơ sở
	TT
	Thành phần
	Số mẫu giám sát
	Tần suất 
	Thành tiền
(VNĐ)

	A
	Giám sát giai đoạn vận hành thương mại

	1
	Giám sát nước thải
	2
	4 lần/năm
	40.000.000

	2
	Giám sát khí thải
	5
	4 lần/năm
	40.000.000

	1
	Giám sát chất thải rắn
	-
	Hàng ngày
	20.000.000

	B
	Chi phí thực hiện

	1
	Chi phí lập và trình nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm
	-
	1 lần/năm
	10.000.000

	Tổng cộng
	110.000.000





[bookmark: _Toc171758842]Chương VII
[bookmark: _Toc171758843]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
[bookmark: _Toc171758844]ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong 2 năm gần đây Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngày 15/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 và danh sách 40 doanh nghiệp có mặt trong Sách Xanh; trong đó có 30 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 10 doanh nghiệp đạt thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam là 1 trong 30 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022 (Đính kèm Bằng khen tại phụ lục 1).
Để có tên trong Sách Xanh, Công ty đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và các văn bản tương đương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt nhà máy phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn, duy trì các kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự biểu dương , khen thưởng của UBND tỉnh.


[bookmark: _Toc171758845]Chương VIII
[bookmark: _Toc171758846] CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam cam kết các nội dung sau:
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam.
- Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.
- Thu gom nước mưa chảy tràn và nước mặt tại nhà máy vào các hố ga và hệ thống ống xương cá bố trí trên bề mặt khắp các vị trí thu nước trên nhà máy, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Nam Tân Uyên.
- Thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh tại các nhà vệ sinh của công nhân và hạng mục phụ trợ và xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào điểm đấu nối của hệ thống thu gom nước thải của KCN Nam Tân Uyên.
- Thu gom nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn sản xuất của cơ sở và đưa về hệ thống xử lý hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty với công suất thiết kế 450 m3/ngày đêm xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi đấu nối trực tiếp với hệ thống thoát nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Tân Uyên để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra môi trường. Cam kết không xả nước thải trực tiếp ra môi trường.
- Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
- Chỉ được sử dụng các loại hóa chất, tuân theo danh mục được phép sử dụng của Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của cơ sở.
- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình. Bảo vệ môi trường khác như đã đề xuất trong giấy phép môi trường.
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PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3700789875, đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/11/2018 của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam.
2. Giấy chứng nhận đầu tư số 3270135105 của UBND tỉnh Bình Dương, chứng nhận lần đầu ngày 11/04/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ sáu ngày 17/06/2019 của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam.
3. Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 23/11/2015 của BQL các KCN Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
4. Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 12/12/2017 của BQL các KCN Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Bổ sung sản xuất, gia công chế biến lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam tại Lô D6, đường số D1-D2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
5. Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và gia công của Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam, quy mô công suất: sản phẩm ngũ kim 10.000 tấn/năm; sản phẩm nhựa 600 tấn/năm; sản phẩm khuôn mẫu 2.000 sản phẩm/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm nhựa 6.000 tấn/năm; linh kiện liên quan đến sản phẩm khuôn mẫu 19.000 sản phẩm/năm; sản phẩm cơ khí 1.000 bộ/năm; đầu nối cáp quang bằng sứ 6.000.000 sản phẩm/năm; lõi đồng, đồng hợp kim và dây đồng các loại 19.200 tấn/năm” số 10/GXN-BQL ngày 18/01/ 2019 của BQL các KCN Bình Dương.
6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 74.003.031 T cấp lần 1 ngày 14/03/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
6. Văn bản số 603/BQL-MT ngày 03/03/2022 của Ban quản lý các KCN Bình Dương về việc thay đổi, bổ sung nguồn nguyên liệu sản xuất so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.
7. Hợp đồng thuê đất số 022/NTC-RUIZHAN ngày 18/04/2007 giữa Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên và Công ty TNHH Ngũ kim Rui Zhan VN (nay là Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim Gem Việt Nam).
8. Văn bản số 21/XN-BQL ngày 25/03/2016 của Ban quản lý các KCN Bình Dương về việc xác nhận Phụ lục hợp đồng thuê đất.
9. Phụ lục hợp đồng thuê lại đất số 001/PL/NTC-RUIZHAN cho hợp đồng thuê lại đất số 022/NTC-RUIZHAN ngày 14/03/2016 giữa Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên và Công ty TNHH Ngũ kim Rui Zhan VN (nay là Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim Gem Việt Nam).
10. Hợp đồng về việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 042/HĐXLR-NTC-2022 ngày 04/05/2022 giữa Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên và Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim Gem Việt Nam (hiệu lực đến hết ngày 04/05/2024).
11. Hợp đồng số 83.2023/HĐKT – TĐ – GEM ngày 01/12/2023 về việc vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty TNHH Điện tử và ngũ kim Gem Việt Nam và Công ty TNHH Tuấn Đạt. (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024).
12. Bằng khen Sách Xanh năm 2022                  
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